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● Không hỗ trợ ứng tuyển đa ngành trong trường.
●  Nếu xác nhận được các tài liệu đã nộp là giả mạo hoặc nguỵ tạo hay trúng tuyển hoặc nhập học thông qua hình thức gian lận khác thì việc 

trúng tuyển hay nhập học sẽ bị hủy bỏ ngay cả sau khi thí sinh đã nhập học và học phí đã nộp sẽ không được hoàn trả.
●  Dù thí sinh trúng tuyển và đã đăng ký nhập học nhưng nếu cơ quan tổ chức thẩm quyền từ chối cấp thị thực hoặc sinh viên không thể 
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đăng ký cuối cùng trước khi nộp đơn.
● Liên hệ thắc mắc
   - Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh, tầng 3, Tòa nhà chính Đại học Sangji, 83 Sangji-daegil, Wonju-si, Gangwon-do, 26339
   - Điện thoại: Văn phòng tuyển sinh (033) 730-7510, Viện Đào tạo Quốc tế (033) 730-0908 
   - Email: iphak@sangji.ac.kr / Trang web: http://go.sangji.ac.kr  
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Đơn vị xét tuyển và số lượng xét tuyểnⅠ

1. Nhập học mới
Các	
trường	
cao	đẳng	
và	đại	học

Đơn	vị	tuyển	sinh Số	lượng	
tuyển	sinh Ghi	chú

Trường 
đại học 

y học cổ 
truyền 

Hàn 
Quốc

Khoa đông y - Không tuyển sinh

Trường 
đại học 
chăm 

sóc sức 
khỏe Y 

tế

Khoa điều dưỡng - Không tuyển sinh

Khoa vật lý trị liệu - Không tuyển sinh

Khối ngành sức khỏe hội tụ
-  Chuyên ngành kỹ thuật 

dược và dược sinh học
-  Chuyên ngành quản lý 

chăm sóc sức khỏe
-  Chuyên ngành dinh 

dưỡng thực phẩm 
-  Chuyên ngành ngôn ngữ 

trị liệu

Số lượng 
phù hợp

Khoa bệnh lý lâm sàng - Không tuyển sinh

Khoa trị liệu nghề nghiệp - Không tuyển sinh

Trường 
đại học 
nhân tài 
tương lai

Khoa luật cảnh sát        Không tuyển sinh

Khoa quân sự
Số lượng 
phù hợp

Khoa phúc lợi xã hội
Số lượng 
phù hợp

Khoa giáo dục mầm non - Không tuyển sinh

Khoa nội dung văn hóa
Số lượng 
phù hợp

Khoa quảng cáo hình 
ảnh truyền thông

Số lượng 
phù hợp

Khoa giáo dục tiếng Hàn 
Quốc

Số lượng 
phù hợp 

Trường 
đại học 
kinh tế 

và quản 
trị kinh 
doanh

Khoa kinh doanh 
Số lượng 
phù hợp

Khoa kinh doanh quốc tế
Số lượng 
phù hợp

Khoa quản trị du lịch 
hàng không khách sạn

Số lượng 
phù hợp

Trường 
đại học 

sinh 
vật môi 
trường

Khoa tài nguyên động 
vật

Số lượng 
phù hợp

Khoa khoa học sự sống 
trang trại thông minh

Số lượng 
phù hợp

Khoa lâm nghiệp cảnh 
quan

Số lượng 
phù hợp

Các	
trường	
cao	đẳng	
và	đại	học

Đơn	vị	tuyển	sinh Số	lượng	
tuyển	sinh Ghi	chú

Trường đại học 
kĩ thuật

Khoa kỹ thuật xây dựng 
và môi trường

Số lượng 
phù hợp

Khoa kỹ thuật chữa cháy
Số lượng 
phù hợp

Khoa điện - điện tử
Số lượng 
phù hợp

Khoa kỹ thuật máy tính 
Số lượng 
phù hợp

Trường đại học 
nghệ thuật thể 

thao

Khoa thiết kế cuộc sống
Số lượng 
phù hợp

Khoa thiết kế công 
nghiệp

Số lượng 
phù hợp

Khoa thiết kế hình ảnh 
trực quan

Số lượng 
phù hợp

Khối 
giáo 
dục 
thể 

chất

Chuyên ngành 
giáo dục thể chất

Số lượng 
phù hợp

Chuyên ngành 
giáo dục thể chất 
và đời sống

-
Không 
tuyển 
sinh

Chuyên ngành 
Taekwondo

Số lượng 
phù hợp

Khoa hoạt hình và truyện 
tranh

Số lượng 
phù hợp

Trường cao 
đẳng FIND Chuyên ngành mở

Số lượng 
phù hợp

Trường đại 
học cuộc sống 

tương lai

Trường giáo dục thường 
xuyên
- Khoa kinh tế xã hội
- Khoa tư vấn giáo dục 
trọn đời
- Khoa sáng tạo và giải trí
- Khoa công nghiệp thực 
phẩm và đồ uống
- Khoa đầu tư tài chính 
thế hệ bạc

Số lượng 
phù hợp

Khoa chăm sóc sức khỏe 
thế hệ bạc 

-
Không 
tuyển 
sinh

2. Chuyển trường học tiếp
●   Đơn vị tuyển dụng nhập học chuyển tiếp dự kiến sẽ xác định số lượng theo phương pháp chuyển tiếp sau khi sửa đổi nội quy nhà trường và công 

bố trên trang web nhập học sau
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Ⅱ Lịch trình xét tuyển

1. Thời gian tuyển sinh Học kỳ 1 
Phân	loại Thời	gian	và	ngày	tháng Địa	điểm Ghi	chú

Nộp đơn đăng ký  20.11.2023 (Thứ Hai) ~ 
15.12.2023 (Thứ Sáu) 17:00

Nộp qua đường bưu 
điện hoặc trực tiếp

Văn phòng tuyển sinh 
(Tầng 3 của Tòa nhà 

chính)

 Giới hạn hồ sơ đến trước 17:00 ngày 
15.12.2023 (Thứ Sáu)

Nộp hồ sơ  20.11.2023 (Thứ Hai) ~
 22.12.2023 (Thứ Sáu) 17:00

 Giới hạn hồ sơ đến trước 17:00 ngày 
22.12.2023 (Thứ Sáu)

Công bố người trúng 
tuyển đợt 1  28.12.2023 (Thứ 5) Trang chủ

 Địa điểm kiểm tra phỏng vấn do từng 
đơn vị tuyển sinh chỉ định 

Có thể kiểm tra 

Kiểm tra phỏng vấn  03.01.2024 (Thứ 4) 10:00 ~
Theo khoa (Chuyên 

ngành)

●   Ứng viên ở Hàn Quốc sẽ phỏng vấn trực 
tiếp

●   Ứng viên ở nước ngoài có thể thực hiện 
phỏng vấn qua điện thoại hoặc video

●   Bắt buộc mang theo phiếu dự thi (có dán 
ảnh), chứng minh thư và dụng cụ viết

Công bố người trúng 
tuyển  14:00 ~ ngày 16.01.2024 (Thứ 3) Trang chủ  http://go.sangji.ac.kr

Nộp phí đăng ký  17.01.2024 (Thứ Tư) ~ 23.01.2024 
(Thứ Ba)

Nộp tiền vào tài khoản 
ngân hàng được chỉ 

định

Cấp giấy báo nhập học  26.01.2024 (Thứ Sáu) ~
Văn phòng tuyển sinh 
(Tầng 3 của Tòa nhà 

chính)

2. Thời gian tuyển sinh Học kỳ 2
Phân	loại Thời	gian	và	ngày	tháng Địa	điểm Ghi	chú

Nộp đơn đăng ký  20.05.2024 (Thứ Hai) ~ 14.06.2024 
(Thứ Sáu) 17:00

Nộp qua đường bưu điện 
hoặc trực tiếp

Văn phòng tuyển sinh 
(Tầng 3 của Tòa nhà 

chính)

 Giới hạn hồ sơ nộp trước 17:00 ngày 
14.06.2024 (Thứ Sáu)

Nộp hồ sơ  20.05.2024 (Thứ Hai) ~ 21.06.2024 
(Thứ Sáu) 17:00

 Giới hạn hồ sơ nộp trước 17:00 ngày 
21.06.2024 (Thứ Sáu)

Công bố người trúng 
tuyển đợt 1  27.06.2023 (Thứ Năm) Trang chủ

 Địa điểm kiểm tra phỏng vấn do từng 
đơn vị tuyển sinh chỉ định 

Có thể kiểm tra 

Kiểm tra phỏng vấn  10:00 ~ ngày 03.07.2024 (Thứ 4)
Theo khoa (Chuyên 

ngành)

●  Ứng viên ở Hàn Quốc sẽ phỏng vấn trực 
tiếp

●  Ứng viên ở nước ngoài có thể thực hiện 
phỏng vấn qua điện thoại hoặc video

●  Bắt buộc mang theo phiếu dự thi (có dán 
ảnh), chứng minh thư và dụng cụ viết

Công bố người trúng 
tuyển  14:00 ~ ngày 17.07.2024 (Thứ 4) Trang chủ  http://go.sangji.ac.kr

Nộp phí đăng ký  22.07.2024 (Thứ Hai) ~ 24.07.2024 
(Thứ Tư)

Nộp tiền vào tài khoản 
ngân hàng được chỉ định

Cấp giấy báo nhập học  02.08.2024 (Thứ Sáu) 
Văn phòng tuyển sinh 
(Tầng 3 của Tòa nhà 

chính)

※ Lịch trình trên có thể thay đổi tùy theo tình hình của trường và có thể tuyển sinh bổ sung tùy theo số lượng vị trí còn trống.
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1. Quốc tịch / Điều kiện ứng tuyển về trình độ học vấn
A. Nhập học mới

 (Yêu cầu về quốc tịch) Bản thân và bố mẹ đều là người nước ngoài
  (Yêu cầu về trình độ học vấn) Người nước ngoài đã hoàn thành toàn bộ chương trình học tương đương với giáo dục tiểu học và trung học của 
Hàn Quốc ở nước ngoài hoặc Hàn Quốc
 Người có nhiều quốc tịch không được công nhận là người nước ngoài

B. Nhập học chuyển tiếp (năm thứ 3): Người đáp ứng đủ điều kiện nhập học mới và đáp ứng một trong ba tiêu chí sau  
  Người đang theo học (đã hoàn thành) hơn 2 năm (2 năm chính quy 4 học kỳ dựa trên hệ thống 1 năm 2 học kỳ, không bao gồm các học kỳ theo 
mùa) tại trường đại học chính quy hệ 4 năm ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài và đã đạt được hơn 1/2 tín chỉ tốt nghiệp
 Người tốt nghiệp cao đằng (bao gồm người sắp tốt nghiệp)
 Người có bằng cử nhân

C. Nhập học chuyển tiếp (năm thứ 4): Người đủ điều kiện nhập học mới và đáp ứng cả hai tiêu chí sau
 Người đã tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp) hệ 3 năm tại một trường cao đẳng chính quy ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài
 Giới hạn đối với người tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) khoa tương tự (hoặc chuyên ngành tương tự)
(※ Cần kiểm tra với Viện Đào tạo Quốc tế trước khi ứng tuyển)

2.  Yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người đáp ứng một trong các điều 
kiện sau đây

A. Năng lực ngôn ngữ

Tên	bài	kiểm	tra Tiêu	chí	công	nhận Ghi	chú

TOPIK
(Bài kiểm tra năng 

lực tiếng Hàn)

1)  Người đã nhận TOPIK cấp 3 trở lên hoặc đạt cấp 3 trở lên ở 
khóa học tiếng Hàn của Đại học Sangji

2)  Người có điểm TOPIK cấp 2 (Bắt buộc tham gia đào tạo 
tiếng Hàn hơn 300 giờ trong 1 năm sau khi nhập học)

 ●  Kiểm tra năng lực tiếng Hàn sau khi nhập học mới 
(chuyển tiếp) cho đến khi tốt nghiệp 
(TOPIK) Phải đạt cấp 4 trở lên

 ● Nếu không hoàn thành khóa học có thể bị hủy việc 
trúng tuyển  

Kiểm tra trình độ 
tiếng Anh

TOEFL (IBT 71), IELTS 5.5, TEPS 600 (NEW TEPS 326 điểm), 
CEFR B2 trở lên hoặc số điểm tương đương trong bài kiểm tra 
trình độ tiếng Anh tư nhân được quốc gia công nhận

Học sinh có quốc tịch của quốc gia sử dụng tiếng Anh 
làm tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ chính thức hợp pháp có 
thể nhập học mà không cần áp dụng tiêu chuẩn kiểm 
tra trình độ tiếng Anh với hồ sơ chứng nhận hoàn thành 
đào tạo trung học hoặc cấp 3 (bằng tốt nghiệp, v.v.)

※   Khoa đào tạo bằng tiếng Anh tuyển sinh bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Anh và số lượng tuyển sinh có thể thay đổi tùy theo tình hình 
của trường nên vui lòng liên hệ với người phụ trách

B.   Người nộp kèm thư giới thiệu, bảng điểm và chứng nhận hoàn thành khóa học do cơ quan liên quan cấp nếu 
là sinh viên đã ứng tuyển vào trường đại học hợp tác trong hoặc ngoài nước hay sinh viên đang học tiếng Hàn 
Quốc tại trường đại học Hàn Quốc

C.   Người được công nhận có trình độ tiếng Hàn tương đương với thành tích ngoại ngữ ở trên thông qua kỳ thi 
năng lực tiếng Hàn do nhà trường tiến hành

Điều kiện ứng tuyểnⅢ
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Ⅳ Phương thức xét tuyển

1. Yếu tố tuyển chọn và tỷ lệ phản ảnh (điểm) 
Phân	loại Khoa	(ngành) Ghi	chú

Phương thức xét tuyển

Bước 1
Sàng lọc hồ sơ 

100%
Bước 2

Sàng lọc bằng 
phỏng vấn 

100% 
Sàng lọc phỏng vấn 

Thực hiện phỏng 
vấn hỏi đáp thông 

thườngĐạt (Y), Không đạt (N)
Đạt [Xuất sắc (1), Trung bình (2)], 

Không đạt (N)

A. Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua sàng lọc hồ sơ và sàng lọc phỏng vấn.

B. Chỉ những người đã vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ mới được phỏng vấn, và nếu không tham gia cuộc phỏng 
vấn, họ sẽ bị từ chối.

C.  Đối với kiểm tra phỏng vấn, trường hợp ứng viên người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ đến trường trực 
tiếp tham gia phỏng vấn và trường hợp ứng viên cư trú ở nước ngoài, có thể tiến hành phỏng vấn qua điện 
thoại hoặc video

D. Nếu số người trúng tuyển vòng phỏng vấn vượt quá số lượng phù hợp các khoa (phân khoa, chuyên ngành) 
có thể bố trí, lựa chọn theo thứ tự xuất sắc (1) và trung bình (2)

E. Kết quả Đạt, Không đạt
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1. Nhập học mới

Số	
seri Tên	hồ	sơ

Chung Trung	quốc

Ghi	chúNgười	
trong	
nước

Người	
ngoài	
nước

Người	
trong	
nước

Người	
ngoài	
nước

1 Đơn đăng ký nhập học 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ In đơn đăng ký nhập học (theo mẫu) từ trang web tuyển sinh của trường Đại 
học Sangji rồi điền tay 
Điền mẫu và nộp / http://go.sangji.ac.kr2 Xác nhận bảo lãnh tài chính 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ

3 Bằng tốt nghiệp (dự kiến tốt 
nghiệp) trung học phổ thông

1 bộ 1 bộ - -

Học sinh đến từ các trường THPT của Quốc gia ngoài Trung Quốc: Chọn 1 trong 
hai mục ❶, ❷ bên dưới
❶  Hồ sơ chứng nhận bằng cấp (trình độ học vấn) được Apostille công nhận
❷  Hồ sơ chứng nhận bằng cấp v.v. đã hợp pháp hóa ở lãnh sự Hàn Quốc tại quốc 

gia của trường đã tốt nghiệp hoặc lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao tại 
Hàn Quốc

- - 1 bộ 1 bộ

Học sinh từ trường THPT ở Trung Quốc: Nộp hồ sơ tương ứng với mục ❶, ❷ 
bên dưới
❶  Bằng tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục Trung Quốc Trung tâm Chứng nhận 

Bằng cấp (CHSI) cấp
Nộp hồ sơ học bạ THPT (高中教育学历验证报告) (bản gốc tiếng Anh)
* 中国高等教育学生信息网 http://www.chsi.com.cn

❷  Nếu bạn không thể nộp hồ sơ học bạ của Bộ Giáo dục Trung Quốc (học sinh 
tốt nghiệp trường nghệ thuật, trường quốc tế hoặc trường trung cấp nghề)
A.  Bằng tốt nghiệp do chính trường học cấp (Có xác nhận của Sở Giáo dục 

Trung Quốc và lãnh sự quán Hàn Quốc tại Trung Quốc)
B.  Bằng tốt nghiệp do cơ quan giáo dục địa phương cấp (Có xác nhận của 

lãnh sự Hàn Quốc tại Trung Quốc)

4 Bảng điểm 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ Bản dịch công chứng hoặc bản gốc bảng điểm tiếng Anh

5
Giấy chứng nhận xác nhận xuất 
nhập cảnh và 
Bản sao Thẻ đăng ký người nước 
ngoài

Mỗi 
loại 1 
bản

-
Mỗi 

loại 1 
bản

- ※ Giới hạn cho sinh viên tương ứng

6

Giấy xác nhận quan hệ gia đình của 
phụ huynh và học sinh do cơ quan 
Chính phủ cấp 

1 bộ 1 bộ - - ❶ Ứng viên quốc tịch Mỹ, Nhật Bản, v.v.
Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao công chứng như giấy khai sinh

Bản gốc sổ hộ khẩu - - 1 bộ 1 bộ

❷  Ứng viên quốc tịch Trung Quốc
Nếu không cùng một hộ khẩu, cần nộp thêm chứng nhận về quan hệ họ hàng
(Trường hợp bố hoặc mẹ đơn thân, cần nộp thêm bản sao công chứng giấy 
chứng tử hoặc quyết định ly hôn)

7 Bản sao giấy tờ tùy thân
Mỗi 

loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

Bản sao giấy tờ tùy thân của bố, mẹ, thí sinh

8 Chứng nhận về khả năng tài 
chính

Mỗi 
loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

Mỗi 
loại 1 
bản

1. (Chọn ❶ hoặc ❷ để nộp)
 ❶ Học sinh cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gừi ngân hàng trên 16 triệu won của người 
bảo lãnh tài chính(Tuy nhiên, số dư tiền gửi phải được gửi trên 1 tháng) Hoặc 
giấy chứng nhận chuyển tiền trong nước hoặc giấy chứng nhận chuyển đổi 
ngoại tệ trên 16 triệu won

❷ Học sinh thay đổi thị thực với học sinh cư trú tại Hàn Quốc (D4→D2)
-  D4→D2: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên 16 triệu won
-  Học sinh đã hoàn thành khóa đào tạo ngôn ngữ tại trường đại học này và 
sẽ tiếp tục học đại học 

   : Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên 8 triệu won 
  (※ Chỉ chấp nhận tài khỏan tiền gửi của bản thân tại Hàn Quốc)                

2.  Giấy chứng nhận công tác và giấy xác nhận thu nhập của người bảo lãnh 
tài chính
※ Tư cách của người bảo lãnh tài chính: Cha mẹ hoặc bản thân   

9 Chứng nhận về trình độ tiếng Hàn 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ Kết quả đánh giá năng lực tiếng Hàn hoặc thư giới thiệu của hiệu trưởng, v.v.

10 Bản sao hộ chiếu và ảnh hộ 
chiếu 

Mỗi 
loại 1 

bộ
/2 tờ

Mỗi 
loại 1 

bộ
/2 tờ

Mỗi loại 
1 bộ
/2 tờ

Mỗi loại 
1 bộ
/2 tờ

Ảnh chụp trong vòng 3 tháng, ghi số hộ chiếu và họ tên ở mặt sau của ảnh

11 Bản chấp thuận thu thập và sử 
dụng thông tin cá nhân 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ Điền vào mẫu và nộp 

Hồ sơ cần nộpⅤ
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Ⅴ Hồ sơ cần nộp

2. Chuyển trường học tiếp
Số	
seri Tên	hồ	sơ

Chung Trung	quốc
Ghi	chúNgười	

trong	nước
Người	

ngoài	nước
Người	

trong	nước
Người	

ngoài	nước
1 Đơn đăng ký nhập học 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ In đơn đăng ký nhập học (theo mẫu) từ trang web tuyển sinh của trường Đại 

học Sangji rồi điền tay  Điền mẫu và nộp / http://go.sangji.ac.kr2 Xác nhận bảo lãnh tài chính 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ

3
Bằng tốt nghiệp (dự 
kiến tốt nghiệp) đại học 
[hoặc chứng chỉ (dự 
kiến) hoàn thành]

1 bộ 1 bộ - -

Học sinh tốt nghiệp (đang theo học) các trường học thuộc quốc gia ngoài 
Trung Quốc: Chọn một trong các mục ❶, ❷ bên dưới, nộp 1 bản gốc 
(Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận đang theo học) và 1 bản dịch 
công chứng
❶  Hồ sơ chứng nhận bằng cấp (trình độ học vấn) được Apostille công 

nhận
❷  Hồ sơ chứng nhận bằng cấp v.v. đã hợp pháp hóa ở lãnh sự Hàn Quốc 

tại quốc gia của trường đã tốt nghiệp hoặc lãnh sự tại cơ quan đại diện 
ngoại giao tại Hàn Quốc

- - 1 bộ 1 bộ

Học sinh tốt nghiệp (đang theo học) tại các trường ở Trung Quốc:
Bằng tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục Trung Quốc Trung tâm Chứng nhận 
Bằng cấp (CHSI) cấp
Nộp hồ sơ (教育部学历证书) (Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận 
đang theo học) (bản gốc tiếng Anh)
*  Trường hợp chuyển tiếp đối với người đang theo học (đã hoàn thành) 

trên năm 2 trở lên của chương trình đại học 4 năm
Bắt buộc phải nộp Hồ sơ học bạ của trường THPT (高中教育学历验证报告)

*  中国高等教育学生信息网 http://www.chsi.com.cn

4 Bảng điểm 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ

Bản dịch công chứng hoặc bản gốc bảng điểm tiếng Anh
*  Những người đang theo học (đã hoàn thành) trên năm 2 trở lên của 

chương trình đại học 4 năm phải nộp các tài liệu liên quan như tín chỉ 
đạt được từ các trường đại học trước đó, học kỳ đã hoàn thành và tín 
chỉ cần thiết để tốt nghiệp, v.v. Theo quy định tín chỉ tốt nghiệp có thể 
sử dụng bản in trên internet

5
Giấy chứng nhận xác 
nhận xuất nhập cảnh và 
Bản sao Thẻ đăng ký 
người nước ngoài

Mỗi loại 1 
bản - Mỗi loại 1 

bản - ※ Giới hạn cho sinh viên tương ứng

6

Giấy xác nhận quan hệ gia đình 
của phụ huynh và học sinh do 
cơ quan Chính phủ cấp 

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản - - ❶ Ứng viên quốc tịch Mỹ, Nhật Bản, v.v.

Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao công chứng như giấy khai sinh

Bản gốc sổ hộ khẩu - - 1 bộ 1 bộ

❷  Ứng viên quốc tịch Trung Quốc
Nếu không cùng một hộ khẩu, cần nộp thêm chứng nhận về quan hệ 
họ hàng (Trường hợp bố hoặc mẹ đơn thân, cần nộp thêm bản sao 
công chứng giấy chứng tử hoặc quyết định ly hôn)

7 Bản sao giấy tờ tùy thân 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ Người nước ngoài có cha mẹ đều là người nước ngoài (người nước ngoài 
thuần túy) nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cha, mẹ và thí sinh

8 Chứng nhận về khả 
năng tài chính

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

1. (Chọn ❶ hoặc ❷ để nộp)
 ❶ Học sinh cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gừi ngân hàng trên 16 triệu won 
của người bảo lãnh tài chính
(Tuy nhiên, số dư tiền gửi phải được gửi trên 1 tháng) Hoặc giấy 
chứng nhận chuyển tiền trong nước hoặc giấy chứng nhận chuyển 
đổi ngoại tệ trên 16 triệu won

❷  Học sinh thay đổi thị thực với học sinh cư trú tại Hàn Quốc (D4→D2)
-  D4→D2: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gừi ngân hàng trên 16 

triệu won
-   Học sinh đã hoàn thành khóa đào tạo ngôn ngữ tại trường đại học 

này và đang tiếp tục học đại học 
   :  Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gừi ngân hàng trên 8 triệu won (※ 

Chỉ chấp nhận tài khỏan tiền gửi của bản thân tại Hàn Quốc)                

2.  Giấy chứng nhận công tác và giấy xác nhận thu nhập của người bảo 
lãnh tài chính
※ Tư cách của người bảo lãnh tài chính: Cha mẹ hoặc bản thân   

9 Chứng nhận về trình độ 
tiếng Hàn

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

Mỗi loại 1 
bản

Kết quả đánh giá năng lực tiếng Hàn hoặc thư giới thiệu của hiệu trưởng, 
v.v.

10 Bản sao hộ chiếu và ảnh 
hộ chiếu 

Mỗi loại 1 
bộ/2 tờ

Mỗi loại 1 
bộ/2 tờ

Mỗi loại 1 
bộ/2 tờ

Mỗi loại 1 
bộ/2 tờ

Ảnh chụp trong vòng 3 tháng, ghi số hộ chiếu và họ tên ở mặt sau của 
ảnh

11 Bản chấp thuận thu thập và 
sử dụng thông tin cá nhân 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ Điền vào mẫu và nộp 

Nội	dung	chung
※   Có thể yêu cầu các hồ sơ bổ sung (hồ sơ cấp phép trường đại học, v.v.) có thể được yêu cầu nếu sau này thấy cần thiết
※  Tất cả hồ sơ phải được nộp bằng bản gốc. Hồ sơ không được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải nộp bản dịch công chứng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
※  Khi nộp bằng tốt nghiệp và bảng điểm, trường hợp hợp pháp hoá lãnh sự của quốc gia tương ứng hoặc quốc gia gia nhập Hiệp ước Apostille cần xin cấp“Giấy chứng 

nhận Apostille” từ cơ quan về Apostille của các quốc gia và nộp cho trường
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1. Nộp lệ phí xét tuyển

A. Lệ phí xét tuyển: 80.000 won

2. Phương pháp thanh toán lệ phí xét tuyển

A. Đăng ký trực tiếp: Nộp bằng tiền mặt

B. Đăng ký qua bưu điện:  Gửi phiếu chuyển tiền cùng hồ sơ ứng tuyển (Người nhận Trường Đại học Sangji hoặc Sangji 
University)

C. Nộp tiền không cần sổ ngân hàng:  Viết tên của ứng viên và nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản thanh toán lệ phí xét 
tuyển (Ngân hàng Shinhan 100-017-491671 Đại học Sangji). Sau khi nộp lệ phí, 
phải gửi mail cho Văn phòng tuyển sinh (iphak@sangji.ac.kr) ghi nội dung tên 
ứng viên, quốc tịch, ngày nộp tiền, số tiền đã nộp, ngân hàng nộp tiền

3. Hoàn trả lệ phí tuyển sinh

A.  Để đảm bảo tính công bằng trong kỳ thi tuyển sinh đại học và giảm thiểu thiệt hại cho những học sinh khác, 
không thể huỷ bỏ các thông tin ứng tuyển sau khi hoàn thành việc đăng ký

B. Tiêu chí hoàn trả lệ phí xét tuyển: Hoàn trả toàn bộ hoặc một phần lệ phí xét tuyển trong các trường hợp sau

Lý	do	hoàn	trả Số	tiền	hoàn	trả

Số tiền thí sinh đã nộp nhiều hơn số tiền quy định Số tiền nộp thừa

Thí sinh không thể tham gia ứng tuyển vì những lý do liên quan 
đến nhà trường

Toàn bộ phí nhập học đã thanh toán

Thí sinh không thể tham gia tuyển sinh do thiên tai Toàn bộ phí nhập học đã thanh toán

Trường hợp nhập viện tại một cơ sở y tế do bệnh tật hoặc tai nạn 
Hay do bản thân tử vong mà không thể tham gia xét tuyển nhập học
(Chỉ khi có thể chứng minh những điều trên. Tuy nhiên, ví dụ như 
COVID-19, thông qua Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc 
có thể được xác minh được, việc nộp hồ sơ chứng minh sẽ được 
bỏ qua)

Toàn bộ phí nhập học đã thanh toán

Trường hợp ứng viên đăng ký xét tuyển bao gồm thi tuyển 
của các trường đại học như kiểm tra phỏng vấn, v.v. không thể 
tham gia ứng tuyển do không đủ điều kiện ứng tuyển và nộp 
thiếu hồ sơ
(Không áp dụng cho trường hợp vắng mặt đơn thuần)

Số tiền tương đương với lệ phí thi theo từng trường

Hướng dẫn về lệ phí xét tuyểnⅥ
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Ⅶ Hướng dẫn đăng ký

1.  Phương thức đăng ký: Sau khi trúng tuyển, nộp tiền vào tài khoản ngân 
hàng của trường trong thời gian trường chỉ định

2.  Phí đăng ký: Tham khảo Phí đăng ký năm học 2023 [Tiêu chuẩn nhập 
học mới]

 (Đơn vị: KRW / 1.000 KRW)

Khoa	tương	ứng		 Học	phí

Khoa kinh doanh, Khoa giáo dục tiếng Hàn Quốc 2.994 

Khoa phúc lợi xã hội 3.114

Khoa nội dung văn hóa, Khoa quảng cáo hình ảnh truyền thông 3.144

Khoa kinh doanh quốc tế, Khoa quân sự, Khoa tài nguyên động vật, Khoa khoa học sự sống trang trại 
thông minh, Khoa lâm nghiệp cảnh quan, Chuyên ngành mở, Khoa quản trị du lịch hàng không khách 
sạn, Chuyên ngành giáo dục thể chất, Chuyên ngành Taekwondo, Trường giáo dục thường xuyên

3.480

Khoa kỹ thuật xây dựng và môi trường, Khối ngành sức khỏe hội tụ, Khoa thiết kế công nghiệp, Khoa 
thiết kế hình ảnh trực quan, Khoa kỹ thuật máy tính

3.939

Khoa thiết kế cuộc sống, Khoa hoạt hình và truyện tranh 4.109

Khoa kỹ thuật chữa cháy, Khoa điện - điện tử 4.199

※  Số tiền đã nộp có thể thêm hoặc hoàn lại do biến động tỷ giá, tăng phí đăng ký, v.v.
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●    Tất cả hồ sơ đã nộp bao gồm cả đơn đăng ký nhập học phải được điền đầy đủ không thiếu sót, thông tin về trình độ học vấn trong 

đơn đăng ký nhập học phải được viết chính xác từ trường THPT cho ngày tháng năm.

●    Không thể ứng tuyển nhiều khoa trong cùng một trường đại học.

●    Tất cả hồ sơ phải nộp bản gốc (trừ các hồ sơ được chỉ định dùng bản sao), nếu nộp bản sao do các trường hợp bất khả kháng, cần 

phải nộp bản gốc trong thời gian đăng ký sau khi trúng tuyển.

●     Các giấy tờ không được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải nộp bản dịch công chứng bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

●    Học sinh không nộp đủ hoặc không nộp hồ sơ sẽ bị loại.

●     Nếu xác nhận được các tài liệu đã nộp là giả mạo hoặc nguỵ tạo hay trúng tuyển hoặc nhập học thông qua hình thức gian lận khác 

thì việc trúng tuyển hoặc nhập học sẽ bị hủy bỏ ngay cả sau khi nhập học.

●    Ngay cả khi sinh viên đã trúng tuyển khi xét tuyển và đã đăng ký, việc trúng tuyển hoặc nhập học sẽ bị hủy bỏ nếu cơ quan thẩm 

quyền từ chối cấp thị thực hoặc nếu sinh viên không thể nhập cảnh vào Hàn Quốc.

●    Dù người dự kiến tốt nghiệp đã trúng tuyển tại thời điểm ứng tuyển, việc nhập học sẽ bị huỷ bỏ nếu người đó không thể tốt nghiệp 

trước khi bắt đầu học kỳ 1 của năm học 2024 và học kỳ 2 của năm học 2024.

●     Sau khi đăng ký không thể thay đổi thông tin.  

●    Sau khi đăng ký không thể huỷ ứng tuyển và không hoàn lại hồ sơ đã nộp, lệ phí xét tuyển. Tuy nhiên, lệ phí xét tuyển (20.000 won) 

sẽ được hoàn lại vào tài khoản hoàn trả phí đăng ký chỉ trong trường hợp ứng viên được xác định là không đủ điều kiện đăng ký.

●     Ứng viên tham gia thi phải mang theo giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài) vào ngày phỏng vấn. 

●     Không có thông báo riêng cho từng cá nhân về những người trúng tuyển, vì vậy phải trực tiếp kiểm tra xem bạn có trúng tuyển 

không trên trang web của trường đại học của chúng tôi vào ngày công bố những người trúng tuyển.

●     Ứng viên trúng tuyển phải nộp phí đăng ký vào tài khoản do Đại học Sangji chỉ định trong thời gian đăng ký và những học sinh không 

nộp phí đăng ký trong thời gian đăng ký sẽ bị xử lý loại.

●    Các hồ sơ khác ngoài bản gốc của bằng tốt nghiệp và chứng chỉ năng lực tiếng Hàn sẽ không được trả lại và chi tiết đánh giá sẽ 

không được công khai.

●    Sau khi nhập học, phải nộp các giấy tờ cần thiết để điều tra lý lịch học vấn ở nước ngoài khi nhà trường yêu cầu. Nếu không nộp 

hoặc có lý do như gian lận, giả mạo kết quả học vấn ở nước ngoài, lý lịch học vấn không được cấp phép hoặc không thể điều tra lý 

lịch học tập, nhà trường sẽ xử lý theo quyết định của nhà trường ví dụ như hủy bỏ nhập học. 

●   Sinh viên nước ngoài phải tham gia bảo hiểm y tế quốc gia bắt buộc giống như người địa phương.

●   Các vấn đề khác không được nêu sẽ do Ủy ban quản lý tuyển sinh đại học của trường xác định và xử lý.

Những điều cần lưu ý khi ứng tuyểnⅧ
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Ⅸ Thông tin học bổng và ký túc xá

1. Thông tin học bổng

A. Học bổng:  Khi nhập học thông qua quy trình xét tuyển người nước ngoài được giảm 40% học phí khi nhập học và 
giảm thêm 10~40% tùy theo cấp độ TOPIK (các lợi ích bổ sung được áp dụng cho học kỳ 1 và 2 của năm 
nhập học). Trong khi đang theo học hỗ trợ học bổng 30~80% tuỳ theo điểm đánh giá trung bình.

B. Loại và số lượng học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của trường.

C. Tiêu chuẩn chi trả học bổng cho sinh viên chuyển tiếp (năm thứ 4) được xác định riêng

Nhập học mới/Nhập học chuyển tiếp

2. Hướng dẫn ký túc xá (nơi sinh hoạt)

Phí vào ký túc xá (tính đến năm học 2023) 

2 người 1 phòng 
●   Trong học kỳ (bao gồm phí quản lý 10.000 won)

Nữ sinh (Toà trong sáng): 663.000 won, nam sinh (Toà tin tưởng): 709.000 won
●   Trong kỳ nghỉ: 10.000 won mỗi đêm
※ Có thể thanh toán thêm hoặc hoàn lại tiền do biến động tỷ giá hối đoái, lạm phát, v.v.

●   Khi	nhập	học:	Giảm 40% học phí
(Giảm thêm tuỳ theo cấp độ TOPIK)

●    Khi	đang	theo	học:	Thanh toán theo mức dựa trên điểm đánh 
giá trung bình

Tiêu chí học bổng

Tiêu	chuẩn Nội	dung

TOPIK cấp 4 Giảm thêm 10% học phí

TOPIK cấp 5 Giảm thêm 20% học phí

TOPIK cấp 6 Giảm thêm 40% học phí

Ghi chú
Các quyền lợi bổ sung cho Học kỳ 1 và 2 của 

năm nhập học

Tiêu	chí	(Điểm	đánh	giá	trung	bình) Nội	dung

Dưới 2,5 Không giảm

2.5 trở lên ~ dưới 3.0 Giảm 30% học phí

3.0 trở lên ~ dưới 3.5 Giảm 40% học phí

3.5 trở lên ~ dưới 4.0 Giảm 50% học phí

4.0 trở lên ~ dưới 4.3 Giảm 60% học phí

4.3 trở lên Giảm 80% học phí



13 

Mẫu	đơn	đăng	ký	nhập	học	mới	(chuyển	tiếp)	năm	2024	cho	người	nước	ngoài

*	Mã	số	dự	thi  

Xét	
tuyển
Phân	
loại

Nhập	học	mới	(Kỳ	1/	Kỳ	2)		 Nhập học chuyển tiếp (Kỳ 1 / Kỳ 2) 

Ứng
viên
.

Họ	và	tên (Tiếng Hàn) (Tiếng Anh)

Quốc	tịch Thí	sinh Bố Mẹ

Giới	tính Ngày	sinh

Số	hộ	chiếu Số	đăng	ký	người	
nước	ngoài

Khoa	mong	muốn
(Chuyên	ngành/

Khoa)
                                     Phân khoa (Khoa/Chuyên ngành)

Trình	
độ	
học	
vấn	
cuối	
cùng

Trường	
trung	
học	phổ	
thông	đã	
theo	học

Tháng.........Năm............. Trường THPT (dự kiến tốt nghiệp, tốt nghiệp)        

Trường	
đại	học	
đã	theo	
học

  Tháng.........Năm.............Trường Đại học (dự kiến tốt nghiệp, tốt nghiệp)  

Đồng	ý	cho	điều	
tra	học	vấn  Tôi đồng ý điều tra lí lịch học vấn ở trường trung học/đại học của tôi (        ) * Tôi đồng ý

Trình	độ	học	vấn
(Ghi	chép	từ	
Trường	THPT)

Tên	trường Thời	gian	đã	học	
(thời	gian	đang	học)

Địa	điểm	
(Thành	phố,	Tỉnh,	Quốc	gia) TEL	/	FAX

~ /

~ /

~ /

Trình	độ	tiếng	
Hàn	thấp	nhất	
Tiêu	chuẩn	năng	

lực

 · Đạt kết quả đánh giá năng lực tiếng Hàn thông thường (TOPIK cấp 3 trở lên) (    )      
 · Thư giới thiệu về trình độ tiếng Hàn, bảng điểm, chứng chỉ hoàn thành khóa học (tương đương TOPIK cấp 3) (     ) 
 · Người có điểm TOPIK cấp 2 (Bắt buộc đào tạo tiếng Hàn hơn 300 giờ trong 1 năm sau khi nhập học) (      )   
 · Người đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Hàn cấp 3 tại trường này (     )  
 · Người đỗ trong cuộc thi kiểm tra tiếng Hàn tại trường này (      )      

Địa	chỉ	của	ứng	
viên

□□□□□
Phương	thức	liên	
lạc	trong	thời	gian	
xét	tuyển

Điện	thoại	di	động (        )         - Điện	thoại (        )         -

E-mail

Liên	hệ	bổ	sung  (        )         -

Tài	khoản	hoàn	trả	phí	
đăng	ký

(Giới	hạn	tài	khoản	ở	
Hàn	Quốc)

Tên	
ngân	
hàng

Số	tài	
khoản

Chủ	tài	
khoản

Tôi nộp hồ sơ theo quy định để vào quý trường.
                                                                            Ngày           tháng          năm              
                                                         Người đăng ký                              (Ký) Người	tiếp	nhận

   
Kính gửi Hiệu trưởng Đại học Sangji

*    

                                      (ký tên)

Ảnh

(3㎝×4㎝)
※ Ảnh chụp trong vòng 

1 tháng

MẫuⅩ
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Xác	nhận	bảo	lãnh	tài	chính

Đơn	vị	tuyển	sinh                                         Chuyên ngành                                              Phân khoa (Khoa)                                              Đại học

Họ	tên

Số	CMND	(Số	giấy	tờ	tùy	
thân) Số	hộ	chiếu

Quốc	tịch

Họ	tên Mối	quan	hệ	với	ứng	viên

Số	CMND	(Số	giấy	tờ	tùy	
thân)

Địa	chỉ

Email Fax

Liên	hệ

(Nhà riêng)

(Nơi làm việc)

(Điện thoại di động)

●  Thông tin cá nhân của người đăng ký

●   Thông tin cá nhân của người bảo lãnh

●   Kế hoạch tài trợ học phí (phí đăng ký, phí sinh hoạt, v.v.)

File đính kèm: 1 bản sao chứng chỉ số dư tiền gửi

Tôi cam kết sẽ đảm nhận chi trả học phí cho thí sinh trên từ khi nhập học cho đến khi tốt nghiệp.

Ngày          tháng      năm
 

Người cam kết:              (Ký)     

Kính gửi Hiệu trưởng Đại học Sangji

Ⅹ Mẫu
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Thỏa	thuận	thu	thập	và	sử	dụng	thông	tin	cá	nhân

Thông tin cá nhân của các ứng viên thu thập trong quá trình đăng ký và quá trình xét tuyển người nước ngoài được xử lý trong phạm vi sau 
đây và trong quá trình này, trường đại học sẽ xử lý trong phạm vi hạng mục thu thập, mục đích, lưu giữ và thời gian sử dụng như mô tả bên 
dưới căn cứ theo luật liên quan, như "Luật bảo vệ thông tin cá nhân". 
●   Các loại thông tin cá nhân: Tên, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số hộ chiếu, địa chỉ, e-mail, thông tin liên lạc, số điện thoại di động, học bạ 

cấp ba (học bạ đại học), giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy chứng nhận số dư tiền gửi, giấy chứng nhận trình độ học vấn cuối cùng, 
bảng điểm, chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (chỉ người sở hữu), giấy chứng nhận công tác (cha mẹ), v.v.

●  Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Nhập học và quản lý người nước ngoài 
●   Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: Cho đến khi đạt được mục đích xử lý

Khi thông tin cá nhân trở nên không cần thiết như thời gian lưu giữ thông tin cá nhân đã hết và mục đích xử lý đã đạt được, thông tin cá 
nhân có liên quan sẽ bị hủy ngay lập tức.

<Thông	tin	về	việc	thu	thập	và	sử	dụng	thông	tin	nhận	dạng	riêng>
Số nhận dạng riêng như số thẻ đăng ký người nước ngoài, số hộ chiếu, v.v. được xử lý trong phạm vi đăng ký và xét tuyển đơn đăng ký cho 
người nước ngoài theo Điều 73 của Nghị định thi hành của Luật giáo dục đại học (Xử lý thông tin nhận dạng riêng).

<Thông	tin	ủy	thác	xử	lý	thông	tin	cá	nhân>
Thông tin cá nhân được ủy thác theo các luật và quy định liên quan trong trường hợp cần thiết cho việc tiếp nhận và xét tuyển các đơn xin 
nhập học của người nước ngoài đồng thời được quy định để thông tin cá nhân có thể được quản lý an toàn trong hợp đồng ủy thác.

<Thông	tin	về	việc	cung	cấp	thông	tin	cá	nhân	cho	bên	thứ	3>
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 như sau.

Bạn	đã	kiểm	tra	nội	dung	ở	trên	chưa?  □ Đã kiểm tra

    Ngày             tháng        năm 202
 

Ứng viên :                             (Đóng dấu/Chữ ký)

Bạn	có	đồng	ý	với	việc	thu	thập	và	sử	dụng	thông	tin	cá	nhân  □ Đồng ý  □ Không đồng ý

  * Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể đăng ký nhập học cho người nước ngoài.

Tổ	chức	nhận	uỷ	thác Chi	tiết	công	việc	uỷ	thác Uỷ	thác	xử	lý	công	việc
Mục	thông	tin	cá	nhân

Thời	gian	lưu	giữ	thông	tin	cá	
nhân

Trường Đại học Sangji (Phòng 
Hành chính và Phòng hỗ trợ)

Thông tin về cách đăng ký 
và các khoa ứng tuyển

Giống với hạng mục thu 
thập thông tin cá nhân

Khi đạt được mục đích xử lý; hoặc 
Cho đến khi kết thúc hợp đồng 

uỷ thác

Người	nhận Mục	đích	sử	dụng	thông	tin	cá	
nhân	của	người	nhận

Hạng	mục	thông	tin	cá	nhân	đã	
cung	cấp

Thời	gian	lưu	giữ	và	sử	dụng	
của	người	nhận

Cục xuất nhập cảnh Bộ 
Tư pháp

Trụ sở chính sách người 
nước ngoài

Cấp giấy chứng nhận nhập 
học tiêu chuẩn và 

Nghiệp vụ cấp thị thực 

Họ tên (tiếng Anh), ngày sinh, 
Số thẻ đăng ký người nước ngoài, 

giới tính, số hộ chiếu, 
Quốc tịch, email, loại hình nhập học, 
Khóa học đào tạo đăng ký, đào tạo, 
thời gian, tên khoa, kì hạn nộp phí 
đăng ký, khả năng nói tiếng Hàn, 

trường học theo học cuối cùng, phí 
đăng ký, v.v.

Cho đến khi đạt được mục 
đích xử lý
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Phiếu	dự	thi

Phiếu dự thi
Năm học 2024 (Học kỳ 1 / Học kỳ 2) 

Tuyển sinh đặc biệt dành cho người 
nước ngoài [tuyển mới/ chuyển trường]

※ Số kiểm tra

Họ tên
Khoa (chuyên 

ngành) ứng 
tuyển

Đủ điều kiện 
ứng tuyển Người nước ngoài

Ảnh

(3㎝×4㎝)

Trường Đại học Sangji

1.  Phiếu dự thi phải mang theo khi tham gia phỏng 
vấn.

 
2.  Giữ phiếu dự thi này cho đến khi công bố các 

ứng viên trúng tuyển.

3.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyển sinh, vui 
lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh. 

 033-730-7510
  

●   Ngày	xét	tuyển	phỏng	vấn	học	kỳ	1:	2024.	1.		3.	
(Thứ	Tư)

●  Thông	báo	ứng	viên	trúng	tuyển	cho	học	kỳ	1:	
2024.	1.	16.(Thứ	3)

●   Ngày	xét	tuyển	phỏng	vấn	học	kỳ	2:	2024.	7.		3.	
(Thứ	Tư)

●  Thông	báo	người	trúng	tuyển	học	kỳ	2:	2024.	7.	
17.	(Thứ	Tư)

Ghi chú dành cho thí sinh

Ⅹ Mẫu
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Trường đại học y tế và khoa học

Giới thiệu khoa (chuyên ngành)ⅩⅠ

	Khoa	điều	dưỡng
Bồi dưỡng các chuyên gia điều dưỡng PRIME trong thực tế

Được trang bị kiến thức và kỹ năng giao tiếp phù hợp, có khả năng thực hiện công việc điều dưỡng toàn diện dựa trên tư duy 
phản biện và cơ sở hợp lý 
Chúng tôi đào tạo các chuyên gia điều dưỡng. Từ khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp năm 2010 cho đến nay có rất nhiều sinh viên 
được tuyển dụng làm việc tại các bệnh viện đa khoa trong nước, cơ quan chính phủ như tập đoàn bảo hiểm y tế quốc gia. Đây là 
đội ngũ nhân lực chuyên môn về điều dưỡng, đang hoạt động tích cực với vai trò y tá lâm sàng, giáo viên y tế, y tá chuyên nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Y tá lâm sàng, công chức điều dưỡng và y tế, quản lý y tế công 
nghiệp, giáo viên sức khỏe, y tá chuyên nghiệp, chuyên gia sức 
khỏe tâm thần, nhà nghiên cứu sức khỏe và y tế, v.v.

Y tá, giáo viên sức khỏe, nữ hộ sinh, y tá, chuyên gia sức 
khỏe tâm thần, v.v.

	Khoa	vật	lý	trị	liệu
Chúng tôi sẽ đưa bạn trở lại cuộc sống lành mạnh hàng ngày.

Vật lý trị liệu là một ngành đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng như đánh giá, 
điều trị, phòng ngừa và nâng cao sức khỏe dựa trên các lý thuyết khoa học nhằm mục đích phục hồi, duy trì và tăng cường 
các chức năng của cơ thể đến trạng thái tối ưu. Khoa đào tạo ra các chuyên gia chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu của xã hội 
thông qua một hệ thống giáo dục có hệ thống, đào tạo theo định hướng thực hành lâm sàng, và một loạt các hoạt động cộng 
đồng và giáo dục nhân cách.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Bệnh viện Đại học, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện và 
Phòng khám, Bệnh viện Phúc lợi Công nghiệp, Trung 
tâm Phúc lợi cho Người khuyết tật, Câu lạc bộ Thể thao, 
Viện Nghiên cứu Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Y tế Công 
nghiệp, công chức Y tế, Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc 
gia, Tổng công ty Phúc lợi Công nhân, Việc làm Doanh 
nghiệp Công cộng, Nhà trị liệu Vật lý ở nước ngoài, v.v. 

Nhà trị liệu vật lý, cử nhân công thái học, nhà trị liệu phát 
triển vận động, người hướng dẫn Pilates phục hồi chức 
năng, v.v.

 Khoa đông y
Ôn cố trí tân (溫故創新). Tiến tới nền y học tương lai truyền thống khoa học nhất

Chúng tôi mong muốn đào tạo đội ngũ bác sĩ đông y vừa có đức vừa có tài đóng góp cho việc điều trị, phòng ngừa bệnh 
tật và tăng cường sức khoẻ dựa trên nền tảng nguyên lý đông y, tôn trọng sinh mạng kết hợp với kỹ thuật và tri thức khoa 
học hiện đại. Chúng tôi đang mở rộng thực hành lâm sàng dựa trên lý thuyết đông y và đào tạo lâm sàng. Đồng thời nỗ lực 
nghiên cứu để đi đầu trong việc phòng ngừa, điều trị bệnh của người trưởng thành và các bệnh do môi trường như bụi mịn, 
truyền nhiễm và dân số tăng. Trường đại học y học cổ truyền Hàn Quốc thuộc Đại học Sangji là nơi mà những tài năng hàng 
đầu có thể thể hiện tài năng của họ bằng trái tim.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Giáo sư, nhà nghiên cứu đông y, viện nghiên cứu do chính 
phủ tài trợ, công chức tại cơ quan liên quan đến chính phủ, 
tổ chức quốc tế, các ngành liên quan đến đông y như công 
ty dược phẩm hoặc thiết bị y tế, phòng khám đông y, mở 
bệnh viện đông y hoặc bệnh viện điều dưỡng, bác sĩ thực 
tập, bác sĩ nghĩa vụ, bác sĩ y tế công đồng, bác sĩ quân y

Giấy phép bác sĩ đông y (khi thi đỗ kỳ thi quốc gia), chứng 
chỉ chuyên khoa đông y (khi thi đỗ kỳ thi chuyên môn sau 
khi thực tập tại bệnh viện)

Trường đại học y học cổ truyền Hàn Quốc
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		Chuyên	ngành	kỹ	thuật	dược	và	dược	sinh	học	-	Khối	ngành	sức	khỏe	hội	tụ
Cuộc sống lành mạnh cùng các loại thuốc mới sáng tạo.

Chuyên ngành kỹ thuật dược và dược sinh học là khoa kết hợp công nghệ BT liên quan đến cuộc sống và kỹ thuật dược phẩm 
trong việc đào tạo cơ bản cùng với chuyên ngành y dược để sản xuất thuốc mới và quản lý chất lượng. Chúng tôi đào tạo nhân 
lực chuyên môn cho ngành công nghiệp Well-being bao gồm dược phẩm, dược phẩm sinh học, thuốc đông y, thực phẩm chức 
năng và mỹ phẩm, những ngành đang được coi là ngành có giá trị gia tăng tốt nhất trong thế kỷ 21.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công ty dược phẩm trong và ngoài nước, công ty mỹ 
phẩm, công ty thực phẩm chức năng, viện nghiên cứu và 
công ty liên quan đến công nghệ sinh học, Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn 
Quốc, ngành y tế, theo học sau đại học, v.v.

Kỹ thuật viên phân tích hóa học, kỹ thuật viên xác nhận & 
GMP, kỹ thuật viên sản xuất sinh hóa [kỹ thuật viên công 
nghệ sinh học (cũ)], v.v.

	Chuyên	ngành	dinh	dưỡng	thực	phẩm	-	Khối	ngành	sức	khỏe	hội	tụ
Nhân tài chuyên ngành dinh dưỡng thực phẩm xây dựng tương lai khoẻ mạnh.

Chuyên ngành dinh dưỡng thực phẩm vận hành chương trình giảng dạy kết hợp song song thực hành và thử nghiệm tại hiện 
trường trong các lĩnh vực khoa học thực phẩm, khoa học dinh dưỡng và quản lý cung cấp suất ăn, đồng thời đào tạo các nhân 
lực chuyên nghiệp như chuyên gia dinh dưỡng tại các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng 
tại bệnh viện, nhà nghiên cứu của công ty thực phẩm, công chức và quản lý nhà hàng.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Chuyên gia dinh dưỡng tại các cơ quan chính phủ và tập 
đoàn lớn, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện, 
chuyên gia dinh dưỡng tại trung tâm hỗ trợ suất ăn cho trẻ, 
giáo viên dinh dưỡng tại các trường mẫu giáo, tiểu học, 
trung học cơ sở và trung học phổ thông, QC công ty thực 
phẩm và nhà nghiên cứu tại các công ty liên quan đến sức 
khỏe y tế, công chức về vệ sinh thực phẩm và y tế cộng 
đồng, quân nhân về dinh dưỡng, quản lý khách sạn và nhà 
hàng, giảng viên chế độ ăn uống, giáo viên nấu ăn, v.v.

Chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia vệ sinh thực phẩm, kỹ 
sư (công nghiệp) thực phẩm, kỹ thuật viên nấu ăn và kỹ 
sư nấu ăn công nghiệp (Hàn Quốc/Trung Quốc/Nhật Bản/
phương Tây), kỹ sư làm bánh, giảng viên đào tạo sinh hoạt 
ăn uống, nhân viên pha chế cà phê, v.v.

Trường đại học y tế và khoa học

	Chuyên	ngành	quản	lý	chăm	sóc	sức	khỏe	-	Khối	ngành	sức	khỏe	hội	tụ
Bắt đầu thiết kế và quản lý y tế quốc gia với Chuyên ngành quản lý chăm sóc sức khỏe.

Tìm hiểu về các lĩnh vực đa dạng cần thiết để hiểu về hiện tượng sinh học, hiện tượng y tế đồng thời hiểu về công nghiệp y tế 
như kinh doanh, kinh tế, luật, chính sách công nghiệp dựa trên nền tảng kiến thức y học cơ bản. Quản trị Kinh doanh sức khỏe 
và y tế nuôi dưỡng những cá nhân tài năng có thể chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân trong cộng đồng địa phương, 
bao gồm cả các cơ sở y tế.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Tổ chức sức khoẻ và y tế, công chức về y tế công cộng, 
Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia, nhân viên đánh giá 
thẩm định bảo hiểm y tế, công ty thiết bị y tế, công ty bảo 
hiểm tư nhân, Tập đoàn phúc lợi y tế cựu chiến binh, Tập 
đoàn phúc lợi lao động, viện nghiên cứu quốc gia và công 
cộng liên quan đến y tế sức khoẻ, v.v.

Nhà giáo dục y tế cấp 3, chuyên gia cấp phép thiết bị y 
tế (RA), chuyên gia đánh giá thẩm định bảo hiểm, quản trị 
viên bệnh viện, điều phối viên dịch vụ bệnh viện, công ty 
bảo hiểm y tế, chuyên gia dịch tễ, v.v.

ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)
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	Chuyên	ngành	ngôn	ngữ	trị	liệu	-	Khối	ngành	sức	khỏe	hội	tụ
Chuyên gia giao tiếp và thính giác với khả năng lâm sàng tốt nhất và nhân loại tốt nhất

Chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu đào tạo những người phục hồi ngôn ngữ, những người kết hợp tính chuyên nghiệp và tính nhân 
văn đúng đắn của sự tôn trọng con người. Là các nhà trị liệu ngôn ngữ thực hiện đánh giá, điều trị, giáo dục và nghiên cứu lâm 
sàng cho những người có vấn đề về giao tiếp và vấn thính giác.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Bệnh viện (tổng hợp, cá nhân), trung tâm phúc lợi cho người 
khuyết tật, trung tâm phúc lợi tổng hợp, trung tâm phúc lợi 
cho người cao tuổi, trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt, nhà 
trẻ tổng hợp và chuyên dành cho người khuyết tật, trung 
tâm nghiên cứu (phát triển) ngôn ngữ trị liệu, trung tâm 
thiết bị trợ thính, công ty thiết bị trợ thính, công ty cấy ghép 
ốc tai điện tử, công ty thiết bị y tế, theo học sau đại học, v.v.

Chuyên gia phục hồi chức năng ngôn ngữ (Chứng chỉ quốc 
gia)

Trường đại học y tế và khoa học

	Khoa	bệnh	lý	lâm	sàng
Bồi dưỡng các nhà nghiên cứu bệnh học lâm sàng quốc tế với khả năng toàn cầu và tài năng nghiên cứu chuyên 
môn khoa học y tế cơ bản xuất sắc
Là ngành học kết hợp giữa y học và khoa học đời sống, đây là ngành nghiên cứu các loại lý thuyết và thực hành cần thiết đối 
với việc điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng cách kiểm tra, phân tích các mẫu vật phục vụ cho quá trình chẩn đoán bệnh. Để 
đạt được mục tiêu này chúng tôi mong muốn đào tạo chuyên gia bệnh lý lâm sàng chuyên môn đi đầu trong lĩnh vực kiểm tra 
chẩn đoán bằng cách hiểu rõ kiến thức chuyên môn và môn học chuyên ngành cần thiết cho y học cơ bản của khoa học đời 
sống và y học ứng dụng.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Bệnh viện đa khoa cấp cao, trung tâm y tế, trung tâm máu 
của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, trung tâm kiểm soát và 
phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, bộ an toàn thực phẩm 
và dược phẩm, viện y tế quốc gia, viện nghiên cứu quốc 
gia và công cộng, dịch vụ pháp y quốc gia, công ty dược 
phẩm, công ty thiết bị y tế trong nước, v.v.

Giấy phép chuyên gia bệnh lý lâm sàng, nhà tế bào học 
quốc tế, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm lâm sàng Hoa Kỳ 
(ASCPi), giấy phép xử lý đồng vị phóng xạ, kỹ thuật viên 
động vật trong phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh dịch tễ, 
chuyên gia phân tích sức khỏe nghề nghiệp, kỹ thuật viên 
kỹ thuật sinh học, v.v.

	Khoa	trị	liệu	nghề	nghiệp
Open your occupation, Open your world!

Do sự thay đổi của môi trường do quá trình công nghiệp hóa và quá trình già hóa, khuyết tật thể chất và suy giảm chức năng 
tâm thần do bệnh tật hoặc tai nạn, những người bị suy giảm hoạt động xã hội có thể thực hiện cuộc sống hàng ngày một cách 
độc lập nhất có thể và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và sử dụng các công cụ khác nhau. Bộ phận này nuôi dưỡng 
các chuyên gia phục hồi chức năng, những người mơ về một xã hội lành mạnh bằng cách ngăn ngừa, duy trì sức khỏe, điều trị 
và đào tạo người khuyết tật bằng cách thực hiện các hoạt động thể chất.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Bệnh viện đa khoa đại học, bệnh viện phục hồi chức năng, 
bệnh viện tâm thần, bệnh viện điều dưỡng cho người già, 
trung tâm khuyết tật phát triển, dành riêng cho trẻ khuyết 
tật, trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật, trung tâm y 
tế công cộng, trung tâm phúc lợi cho người già, trung tâm 
hỗ trợ chứng mất trí nhớ, quan chức y tế công cộng, viện 
nghiên cứu liên quan đến phục hồi chức năng, công ty liên 
quan đến thiết bị y tế, v.v.

Chuyên gia trị liệu nghề nghiệp, chuyên gia phục hồi chức 
năng phát triển giác quan, v.v.
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	Khoa	phúc	lợi	xã	hội
Tất cả chúng ta sẽ tạo ra một xã hội hạnh phúc.

Ngoài chương trình giảng dạy chuyên ngành bao gồm lý thuyết và thực hành còn thực hiện chương trình giảng dạy có 
hệ thống cần thiết để phát triển đội ngũ chuyên gia thông qua một hệ thống giáo sư chuyên hướng dẫn về nhân cách, nghề 
nghiệp và việc làm. Đây là Khoa phúc lợi xã hội nơi sinh viên hạnh phúc và thực hiện chủ nghĩa ưu tiên sinh viên.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Cơ sở và tổ chức phúc lợi xã hội, bệnh viện, trường học, 
tổ chức (đoàn thể) phúc lợi xã hội quốc tế, dịch vụ hưu 
trí Quốc gia, Tổng công ty Bảo hiểm Y tế, Cơ quan Việc 
làm cho Người khuyết tật, công chức phụ trách phúc lợi 
xã hội, v.v.

Nhân viên phúc lợi xã hội cấp 1 (người vượt qua kỳ thi quốc 
gia sau khi tốt nghiệp), nhân viên phúc lợi xã hội cấp 2 
(nhận được sau khi tốt nghiệp), v.v.

	Khoa	quân	sự
Đào tạo sĩ quan tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc gia của Hàn Quốc

Chúng tôi tạo ra những nhà lãnh đạo toàn cầu thế hệ tiếp theo dẫn đầu kỷ nguyên Hàn Quốc thống nhất bằng cách đào tạo các 
chuyên gia quân sự thông qua giảng dạy thực tế và lý thuyết về khoa học quân sự cũng như kiến thức mới nhất để góp phần 
bồi dưỡng những sĩ quan giỏi nhất về an ninh quốc gia.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Sĩ quan Lục quân (ROTC, Cử nhân), Hải quân, Không 
quân, Sĩ quan Thủy quân lục chiến, Hội đồng Quân sự, Cơ 
quan Tình báo Quốc gia, Nhân viên Khoa, Tổ chức Nghiên 
cứu Liên quan đến Quân sự, Nhà thầu Quốc phòng và 
Doanh nghiệp Dân sự

Chứng chỉ ngoại ngữ, taekwondo, aikido, kỹ năng Tấn 
công đặc biệt và Võ thuật đặc biệt 3 Dan trở lên, kỹ thuật 
viên trong ngành tự động hóa văn phòng, kỹ thuật viên 
trong ngành xử lý thông tin, kỹ thuật viên trong ngành bảo 
mật thông tin, các học viên hồ sơ, quản lý lãnh đạo CS, nhà 
phân tích chi phí, v.v.

	Khoa	luật	cảnh	sát
Cảnh sát tương lai và những tài năng pháp lý, hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực!

Chúng tôi mong muốn đào tạo "cảnh sát tương lai và tài năng pháp lý". Chương trình so sánh và chương trình đào tạo thống 
nhất với kỳ thi bằng cách liên kết với kì thi tuyển chọn cảnh sátㆍ
Đóng vai trò là "la bàn tương lai" để đào tạo nhân lực cảnh sát và pháp lý tốt nhất thông qua các hoạt động của câu lạc bộ.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Sĩ quan cảnh sát, nhân viên quản chế, nhân viên cải huấn, 
công tố viên và công chức pháp lý, công chức hành chính, 
công chức quốc gia tài năng địa phương cấp 7, công ty 
nhà nước và tư nhân, văn phòng tư pháp, luật sư lao động 
được chứng nhận, Cơ quan Tình báo Quốc gia, dịch vụ an 
ninh, theo học cao học trường luật, v.v.

Cố vấn an ninh, luật sư, luật sư lao động được chứng nhận, 
v.v.

Trường đại học nhân tài tương lai

ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)
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	Khoa	Giáo	dục	Mầm	non
Bồi dưỡng các chuyên gia giáo dục tôn trọng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Khoa giáo dục mầm non xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn hoá và chuyên biệt hoá nhằm tăng cường giáo dục nhân 
cách, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non nhằm đào tạo những giáo viên có nhân cách đúng đắn, năng lực 
chuyên môn và phẩm chất của một người giáo viên.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Giám đốc và giáo viên của các trường mầm non quốc gia 
& công lập & tư thục, giám đốc và giáo viên của các trung 
tâm trông trẻ quốc gia & công cộng & tư nhân tại nơi làm 
việc, trường sau đại học, giáo sư trợ giảng và giảng viên, 
người đứng đầu tổ chức công lập liên quan đến giáo dục 
và trung tâm nghiên cứu (giám sát viên, Cơ quan xúc tiến 
giáo dục mầm non, Cơ quan xúc tiến chăm sóc trẻ em Hàn 
Quốc, Trung tâm hỗ trợ toàn diện chăm sóc trẻ em), v.v.

●   Chứng chỉ Quốc gia: Giáo viên Mầm non cấp 2, Giáo viên 
Nhà trẻ cấp 2

●   Chứng chỉ có thể đạt được sau khi hoàn thành khóa học 
chuyên môn: Giáo viên giáo dục thể chất mầm non, Giáo 
viên tâm lý nghệ thuật mầm non, Giáo viên truyện cổ tích, 
Giáo viên giải trí mầm non, Giáo viên hướng dẫn trò chơi 
bằng tay, v.v.

	Khoa	quảng	cáo	hình	ảnh	truyền	thông
Là cái nôi để bồi dưỡng các chuyên gia truyền thông và kỹ thuật số, những người giao tiếp với thế giới và đón 
nhận sự đa dạng
Khoa quảng cáo hình ảnh truyền thông đào tạo nhân lực chuyên nghiệp theo yêu cầu của các công ty phát thanh truyền hình, báo 
chí, nhà xuất bản, công ty sản xuất video, cơ quan quảng cáo / PR, văn phòng PR của các tổ chức công và công ty tư nhân, MCN 
và các cơ quan liên quan đến truyền thông. Chúng tôi đón chào thử thách của những sinh viên mơ ước trở thành chuyên gia truyền 
thông trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, quảng cáo/PR ở thời đại mà vai trò của truyền thông ngày càng lớn hơn, kỹ thuật số/di 
động trở thành thói quen hàng ngày. Cánh cửa đến Khoa quảng cáo hình ảnh truyền thông đang rộng mở. Đồng hành cùng sinh viên 
biến ước mơ thành hiện thực.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Phóng viên báo chí và phát thanh truyền hình, nhà sản xuất 
chương trình truyền hình, nhà quay phim, đạo diễn biên 
tập, phát thanh viên, Youtuber, biên kịch phát sóng, lập kế 
hoạch cho công ty quảng cáo (AE), người viết quảng cáo, 
giám đốc sáng tạo, giám đốc CF, chuyên gia truyền thông 
quảng cáo, lập kế hoạch xúc tiến quảng cáo trên mạng xã 
hội, PR người phụ trách của tổ chức và doanh nghiệp, v.v.

Nhà phân tích nghiên cứu xã hội, chuyên gia sản xuất nội 
dung đa phương tiện, nhà quảng cáo ngoài trời, nhà điều 
hành thiết bị bay siêu nhẹ (chứng nhận máy bay không 
người lái) chứng nhận quốc gia, v.v.

	Khoa	nội	dung	văn	hóa
Một sân chơi tưởng tượng vô hạn của các tài năng kết hợp sáng tạo để dẫn đầu ngành công nghiệp nội dung toàn 
cầu trong thế kỷ 21

Chúng tôi mong muốn phát triển ba nguồn nhân lực gồm nhân lực sáng tạo có thể chủ động sử dụng kiến thức cơ bản về nội 
dung văn hóa, nhân lực thực tế với khả năng lập kế hoạch, sáng tạo, sử dụng các nội dung khác nhau và nhân lực tương hỗ 
tôn trọng mọi người, theo đuổi giá trị hợp tác, cùng tồn tại, tôn trọng người khác.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công chức phụ trách văn hóa, chuyên gia chính sách 
văn hóa, chuyên gia quy hoạch văn hóa địa phương, nhà 
nghiên cứu tổ chức công về nội dung văn hóa, nhà hoạch 
định nội dung kỹ thuật số, nhà hoạch định và giám đốc 
nghệ thuật thị giác & biểu diễn, chuyên gia tiếp thị và 
quảng bá nội dung, v.v.

Công ty chức năng hoạt động đồ họa máy tính, công ty 
chức năng hoạt động thiết bị thông tin, công ty chức năng 
xử lý thông tin, công ty chức năng thiết kế web, MOS, v.v.

Trường đại học nhân tài tương lai
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	Khoa	kinh	doanh	quốc	tế
Một ngành học mở ra một mô hình Quản trị Kinh doanh mới kết nối ảo và thực

Khoa kinh doanh quốc tế sử dụng đào tạo nhân lực kinh doanh chuyên môn theo yêu cầu của xã hội chuyển đổi số có thể giao 
dịch sản phẩm một cách tự do trên phạm vi quốc tế bằng cách sử dụng công nghệ cách mạng 4.0, vượt qua ranh giới giữa ảo và 
thực, tạo cơ hội đầu tư và kinh doanh bằng cách phá vỡ ranh giới tài sản quốc gia và giải quyết các vấn đề quản lý khác nhau 
trong xã hội tương lai.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Puma Korea, SG Construction, Agro-Fisheries Home 
Shopping, Man&Humel Korea, Mercedes-Benz Korea, 
Neo Biotech, Seohee Construction, Hyundai Livart, LG 
Chem, Nike, Lotte, CJ Olive Young, Oak Valley, Bank, 
Hanwha Life Insurance, Đầu tư tài chính Hanwha, ABC 
Life, công ty kế toán, công ty thuế, tổ chức công và công 
chức nhà nước, v.v.

Kế toán công được chứng nhận, Đại lý thuế, Nhà sử học 
quốc tế, Cán bộ hải quan, Giám đốc phân phối, Nhà phân 
tích nghiên cứu xã hội, v.v. 

ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)

	Khoa	kinh	doanh
Từ vận hành đến quản lý, Quản trị Kinh doanh là một khoa học.

Khoa kinh doanh nuôi dưỡng những tài năng cạnh tranh và sáng tạo, những người đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng 
địa phương và đất nước trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, xu hướng toàn cầu hóa và thông tin hóa. 
Có các khóa học đại học, các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường đại học thông thường và các trường đại học kinh doanh. 
Các giáo sư lớn phụ trách các khóa học cho từng lĩnh vực chuyên ngành, cố gắng tư vấn nâng cao năng lực và hướng dẫn cho 
sinh viên về con đường sự nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Tổ chức, tập đoàn, tổng công ty tài chính và các tổ chức 
phi lợi nhuận khác nhau, nhập học sau đại học, kế toán 
công, kế toán thuế, luật sư lao động được chứng nhận, 
thẩm định viên, tư vấn quản lý, chuyên gia bồi dưỡng 
doanh nghiệp xã hội, v.v.

Kế toán viên công chứng, Cố vấn Quản trị Kinh doanh, Cố 
vấn thuế, Người đánh giá thiệt hại, Nhà phân tích đầu tư tài 
chính, Người lập kế hoạch tài chính, Người quản lý tài sản 
tài chính, Nhà cung cấp, Giám đốc hậu cần, Quản lý mua 
hàng, Giám đốc nhân sự, Chuyên gia phân tích dữ liệu, Kế 
toán tính toán Cấp 1-2, v.v. 

Trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

	Khoa	giáo	dục	tiếng	Hàn	Quốc
Sở hữu toàn bộ nhân viên có trình độ đào tạo tiếng Hàn, chúng tôi bồi dưỡng các giáo viên giảng dạy tiếng Hàn 
hoạt động trên toàn cầu

Sau khi tốt nghiệp Khoa giáo dục tiếng Hàn Quốc sẽ hoạt động như một giáo viên tiếng Hàn Quốc dạy tiếng Hàn cho người 
nước ngoài. Từ năm học 2023, vận hành chương trình giảng dạy của khoa chỉ dành cho người nước ngoài. 
Do đó, các khóa học nâng cao trình độ tiếng Hàn, biên phiên dịch tiếng Hàn - tiếng nước ngoài sẽ được mở bổ sung.  

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

- Giáo viên tiếng Hàn dạy tiếng Hàn
- Biên phiên dịch tiếng Hàn Chứng chỉ sư phạm cấp độ 2

Trường đại học nhân tài tương lai
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	Khoa	quản	trị	du	lịch	hàng	không	khách	sạn
Kết nối thế giới! Khoa quản trị du lịch hàng không khách sạn!

Khoa quản trị du lịch hàng không khách sạn tăng cường đào tạo lý thuyết và thực hành toàn diện để bồi dưỡng các nhà quản 
lý chuyên nghiệp dẫn dắt ngành khách sạn, hàng không và du lịch trong và ngoài nước, thúc đẩy hệ thống bằng kép và bằng 
phụ để trau dồi kiến thức đa dạng, thực hiện hệ thống chứng nhận tốt nghiệp ngoại ngữ đồng thời cung cấp các cơ hội giáo 
dục chuyên nghiệp và cần thiết để củng cố các năng lực chính.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Chủ khách sạn, dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhượng 
quyền nhà hàng, đại lý du lịch, lập kế hoạch sản phẩm du 
lịch, tiếp viên hàng không, sân bay, người lập kế hoạch 
sản phẩm du lịch, tiếp thị du lịch, người sáng tạo du lịch, 
khởi nghiệp, xây dựng & lập kế hoạch hội nghị quốc tế, tổ 
chức sự kiện, v.v.

Quản lý khách sạn, dịch vụ khách sạn, nhân viên pha chế, 
sommeliers, kế toán máy tính, hướng dẫn viên du lịch trong 
nước, phiên dịch viên du lịch, chứng chỉ bán vé đặt chỗ 
hàng không, lãnh đạo du lịch nước ngoài, nhà phân tích 
nghiên cứu xã hội, trình độ quản lý dịch vụ SMAT, chuyên 
gia lập kế hoạch tiếp thị, chuyên gia tiếp thị SNS, người lập 
kế hoạch hội nghị, v.v.

Trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

Trường đại học đời sống và môi trường

	Khoa	lâm	nghiệp	cảnh	quan
Nghiên cứu thực tế cảnh quan/rừng thông qua đổi mới giáo dục NCS-CBQ

Khoa cung cấp giáo dục chuyên biệt để sinh viên có thể trở thành chuyên gia về môi trường cảnh quan và lâm nghiệp bằng 
cách chia thành các lĩnh vực như quy hoạch và thiết kế cảnh quan, xây dựng và quản lý cảnh quan, khoa học lâm nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Văn phòng thiết kế cảnh quan, công ty xây dựng cảnh 
quan, vườn ươm, vườn bách thảo, Quản lý Công viên 
Quốc gia, Bệnh viện cây, Cục Lâm nghiệp, các tổ chức 
công cộng, nhà nghiên cứu (theo học sau đại học, viện 
nghiên cứu), v.v.

Kỹ sư (công nghiệp) cảnh quan, kỹ sư phục hồi hệ sinh thái 
tự nhiên, kỹ sư cảnh quan, kỹ sư (công nghiệp) lâm nghiệp, 
nhà phân tích về rừng, bác sĩ cây cối, kỹ sư lâm nghiệp, 
hướng dẫn rừng cho trẻ em, hướng dẫn điều trị với rừng, kỹ 
sư quy hoạch đô thị, kỹ sư cảnh quan trong nhà, v.v. 

	Khoa	tài	nguyên	động	vật
Biến tưởng tượng thành hiện thực! Chúng tôi hướng tới một tương lai tốt đẹp với những giá trị vượt xa hơn thế. 

Khoa của chúng tôi nhằm mục đích nuôi dưỡng những tài năng xuất sắc, những người sẽ đóng vai trò hàng đầu trong các 
ngành công nghiệp và viện nghiên cứu bằng cách đào tạo các nghiên cứu cơ bản liên quan và các kỹ năng thực tế khác nhau 
để tạo ra nhân lực có năng lực trong công nghệ sinh học động vật và công nghiệp sinh học trên cơ sở giáo dục tự do cơ bản 
và giáo dục phát triển nhân cách.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Cục Phát triển Nông thôn, Viện Khoa học Chăn nuôi Quốc 
gia, Trung tâm Thử nghiệm Gia súc Hàn Quốc, Trung tâm Thử 
nghiệm Nguồn gen Động vật, Trung tâm Nghiên cứu Vệ sinh 
Vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Nông 
nghiệp, Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hàn Quốc, Viện Đánh 
giá An toàn, Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp, 
Lâm nghiệp và Thủy sản, Chăn nuôi và Việc làm nông nghiệp 
cấp thành phố và tỉnh, Trung tâm công nghệ nông nghiệp,  
Trung tâm kiểm soát chất lượng chăn nuôi, Trụ sở vệ sinh và 
phòng ngừa chăn nuôi, Trụ sở kiểm dịch và kiểm dịch nông 
nghiệp và gia súc, chăn nuô Nonghyup, Hiệp hội gia súc/lợn/
bơ sữa/lợn Hàn Quốc, các công ty sinh học và sinh học, v.v. 

Chứng chỉ giáo viên chính thức cấp 2, kỹ thuật viên chăn 
nuôi (công nghiệp), Kỹ thuật viên chăn nuôi, Kỹ thuật viên 
chăn nuôi, Kỹ thuật viên chăn nuôi, Bộ xử lý thịt, Thụ tinh 
nhân tạo chăn nuôi, kỹ thuật viên thực phẩm, Vệ sinh, 
Công nhân điều dưỡng động vật, Giám đốc phân phối, kỹ 
thuật viên công nghệ sinh học, kỹ thuật viên phục hồi sinh 
thái tự nhiên, Chứng nhận liên quan đến vật nuôi, v.v.
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ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)

	Khoa	kỹ	thuật	xây	dựng	và	môi	trường
Một khoa mạnh về tạo công ăn việc làm dẫn đầu ngành xây dựng trong tương lai thông qua việc bồi dưỡng tài 
năng công cộng trong lĩnh vực môi trường xây dựng!
Chúng tôi đào tạo những tài năng chung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội như đường xá, cảng, cầu và đường hầm.
Chúng tôi sẽ đưa bạn thành một tài năng công nghệ xây dựng chuyên về công nghiệp 4.0 kết hợp các lĩnh vực môi trường và 
năng lượng.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công chức phụ trách kỹ thuật dân dụng, môi trường, an 
toàn và phòng chống thiên tai, Tổng công ty đường bộ 
Hàn Quốc, Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc, Tổng 
công ty LH, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc, Hyundai 
E&C, Samsung C&T, Daewoo E&C, SK Eco Plant, LG 
Chem, Doosan Fuel Cell, theo học sau đại học, v.v.

Kỹ sư xây dựng dân dụng, kỹ sư bê tông, kỹ sư khảo sát 
và thông tin địa hình, kỹ sư phòng chống thiên tai, kỹ sư 
môi trường nước, kỹ sư môi trường khí quyển, kỹ sư xử lý 
chất thải, kỹ sư quản lý năng lượng, kỹ sư chuyên nghiệp 
trong từng lĩnh vực xây dựng và môi trường/năng lượng 
cụ thể, v.v.

	Khoa	kỹ	thuật	chữa	cháy
Lợi ích lớn nhất mà một người nhận được là sự an toàn.

Khoa phòng cháy chữa cháy khám phá các phương pháp đào tạo các chuyên gia chữa cháy để bảo vệ tính mạng và tài sản 
khỏi các thảm họa và hỏa hoạn khác nhau và phát triển công nghệ ngành chữa cháy. Kỹ thuật chữa cháy nói chung là một 
chuyên ngành kết hợp bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau như kiến trúc, máy móc, điện, kỹ thuật hóa học và tập trung 
vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách giúp cuộc sống của con người được duy trì một cách an toàn.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công chức phòng cháy chữa cháy, viện công nghệ ngành 
cứu hỏa, Viện an toàn phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, Hiệp 
hội cơ sở cứu hỏa Hàn Quốc, Hiệp hội bảo hiểm hỏa hoạn Hàn 
Quốc, doanh nghiệp thiết kế phòng cháy chữa cháy, doanh 
nghiệp thi công phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp giám 
sát phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp quản lý cơ sở phòng 
cháy chữa cháy, công ty quản lý tòa nhà và quản lý cơ sở, 
công ty xây dựng, các công ty liên quan đến điện, v.v.

Kỹ thuật viên phòng cháy chữa cháy, quản lý cơ sở phòng 
cháy chữa cháy, người đào tạo an toàn phòng cháy chữa 
cháy, kỹ thuật viên vật liệu nguy hiểm, kỹ sư thiết bị chữa 
cháy (cơ khí, điện), kỹ sư thiết bị xây dựng, kỹ sư xây dựng, 
thợ điện, kỹ sư xây dựng điện

Trường đại học kỹ thuật

Trường đại học đời sống và môi trường

	Khoa	khoa	học	sự	sống	trang	trại	thông	minh
Chúng tôi đào tạo các chuyên gia trong ngành công nghiệp đời sống địa phương tuần hoàn sinh thái hàng đầu 
trong tương lai.
Vấn đề môi trường trong xã hội hiện đại, xử lý an toàn các chất thải khác nhau do gia tăng dân số, đảm bảo và cung cấp an 
toàn thực phẩm cần thiết cho sự sống còn của con người đã trở thành một trong những vấn đề của thế giới. Khoa khoa học 
sự sống trang trại thông minh là khoa có phương thức vận hành hệ thống lộ trình chuyên ngành nhằm mục đích cung cấp đào 
tạo thực nghiệm về tái chế chất thải, nghiên cứu về tài nguyên động thực vật và sản xuất nông nghiệp tiên tiến nhằm góp phần 
giải quyết những vấn đề toàn cầu này.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Viện nghiên cứu trực thuộc chính phủ (Viện Điều tra Khoa 
học Quốc gia, Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia, Viện 
Sinh thái Quốc gia, Vườn Quốc gia, Viện Nghiên cứu Công 
nghệ Sinh học, v.v.), công ty tư nhân, viện nghiên cứu công 
ty dược phẩm, công chức chăn nuôi cấp tỉnh / thành phố 
(quận), Viện Sinh thái Quốc gia, Hợp tác xã Nông nghiệp 
Chăn nuôi, Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia, 
trường cao học, v.v. 

Kỹ sư (công nghiệp) môi trường khí quyển, kỹ sư (công 
nghiệp) xử lý chất thải, kỹ sư môi trường đất, kỹ sư (công 
nghiệp) tiếng ồn và độ rung, kỹ sư (công nghiệp) quản lý 
khí nhà kính, kỹ sư phân loại sinh học, kỹ sư (công nghiệp) 
phục hồi sinh thái tự nhiên, hạt giống (công nghiệp) kỹ sư, 
kỹ sư (công nghiệp) bảo vệ thực vật, kỹ sư (công nghiệp) 
nông nghiệp hữu cơ, v.v.
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	Khoa	thiết	kế	cuộc	sống
Đào tạo các nhà thiết kế cuộc sống sáng tạo và đổi mới

Khoa thiết kế cuộc sống là khoa chuyên về thiết kế kết hợp, từ việc phát triển các sản phẩm khác nhau bao gồm môi trường 
dân cư tổng thể và không gian sống cho đến việc hình thành các xu hướng văn hóa. Thông qua các khóa học đào tạo kết hợp 
và phức hợp, chúng tôi nghiên cứu các sản phẩm thiết kế văn hóa và đời sống bằng tư duy hợp lý trong mối quan hệ hữu cơ 
giữa hình thức, chức năng và vật liệu, cùng với sự phát triển khả năng thiết kế trong lĩnh vực nội thất, dệt may và thời trang.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Nhà thiết kế nội thất, nhà thiết kế dệt may, nhà thiết kế thời 
trang, nhà thiết kế phụ kiện nội thất, nhà thiết kế phụ kiện 
thời trang, nhà thiết kế văn hóa phẩm, nhà tạo mẫu, nhà 
thiết kế kỹ thuật, nhà thiết kế CMF, họa sĩ minh họa, nhà 
thiết kế màu sắc, nhà thiết kế phong cách, v.v.

Kỹ sư sản xuất đồ nội thất, kỹ sư công nghiệp sản xuất đồ 
nội thất, kỹ sư công nghiệp thiết kế dệt may, kỹ sư công 
nghiệp thiết kế thời trang, kỹ sư công nghiệp tạo màu, kỹ 
thuật viên vận hành đồ họa máy tính, CAD, kỹ thuật viên 
quần áo, v.v.

	Khoa	điện	-	điện	tử
Hiện thực hóa mọi giấc mơ tưởng tượng trên thế giới bằng công nghệ

Khoa Điện - Điện tử là ngành học nghiên cứu lý thuyết cơ bản và ứng dụng về công nghiệp liên quan đến điện/năng lượng tái 
tạo và điện tử tiên tiến, truyền thông, chất bán dẫn, tự động hóa, rô bốt và ô tô giúp cuộc sống con người trở nên thoải mái 
hơn để đào nhân lực sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử, những người sẽ dẫn đầu kỷ nguyên của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công ty điện lực: Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc, các 
tập đoàn công trực thuộc ngành sản xuất điện, Thủy điện 
& Hạt nhân Hàn Quốc, v.v.
Công ty điện tử: Samsung Electronics, LG Electronics, SK 
Hynix, SKT, KT, LGT, v.v.
Tất cả các lĩnh vực sản xuất, bao gồm ô tô, hãng hàng 
không, công ty vận chuyển, công ty xây dựng, công ty 
CNTT và nhà phát triển phần mềm thông minh
Công ty liên quan đến tài chính/phân phối, cơ quan chính 
phủ/tổ chức công, và theo học sau đại học, v.v.

Kỹ sư (công nghiệp) điện, kỹ sư xây dựng điện (công 
nghiệp), kỹ sư (công nghiệp) điện tử, kỹ sư (công nghiệp) 
thiết bị không dây, kỹ sư (công nghiệp) truyền thông thông 
tin, kỹ sư (công nghiệp) phát thanh và truyền thông, kỹ sư 
(công nghiệp) truyền thông vô tuyến, xử lý thông tin kỹ sư 
(công nghiệp), kỹ sư mã nhúng, quản lý mạng, kỹ sư (công 
nghiệp) xe điện xanh, kỹ sư (công nghiệp) bảo dưỡng ô tô, 
kỹ sư thiết kế (công nghiệp) bán dẫn, kỹ sư (công nghiệp) 
phần mềm rô bốt, kỹ sư (công nghiệp) phát triển thiết bị 
rô bốt, v.v.

	Khoa	kỹ	thuật	máy	tính
Lập trình thế giới.

Khoa Kỹ thuật Máy tính  đào tạo các chuyên ngành để tiếp nhận các kỹ năng cơ bản về máy tính tổng thể đối với phần cứng và 
phần mềm máy tính đồng thời nghiên cứu, phát triển các chương trình ứng dụng khác nhau dựa trên IT. Chúng tôi thực hiện đào 
tạo để trau dồi các phương pháp và công nghệ phát triển phần mềm và dựa trên nền tảng đó đào tạo nguồn nhân lực chuyên 
nghiệp cần thiết cho việc vận hành và quản lý các loại hệ thống máy tính, bao gồm máy chủ cho các tập đoàn, tổ chức công và 
các cổng thông tin.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Các doanh nghiệp liên quan đến CNTT, tổ chức tài chính, 
giáo viên (vị trí giảng dạy), giáo sư, giảng viên, freelancer, 
sinh viên sau đại học, công chức và tổ chức công cộng, 
quản lý mạng và máy chủ, phát triển thiết bị công nghiệp, 
khởi nghiệp liên doanh, v.v.

Kỹ thuật viên xử lý thông tin, kỹ thuật viên bảo mật thông 
tin, quản lý mạng, nhà phân tích dữ liệu lớn, CCNA, chứng 
chỉ liên quan đến máy tính, v.v.

Trường đại học kỹ thuật

Trường đại học nghệ thuật thể thao
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	Khoa	thiết	kế	hình	ảnh	trực	quan
Sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng thế hệ nhà thiết kế chuyên nghiệp tiếp theo

Chúng tôi đào tạo các nhà thiết kế chuyên nghiệp thế hệ mới dẫn đầu một mô hình mới với mục tiêu trau dồi các tài năng cốt lõi 
trong lĩnh vực thiết kế nội dung kết hợp phương tiện kỹ thuật số thế hệ mới như thiết kế hình ảnh, video và thiết kế phương tiện 
kỹ thuật số bằng cách trau dồi khả năng hình thành cảm xúc và sáng tạo thông qua khám phá các ý tưởng và cách diễn đạt 
bằng hình ảnh.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Nhà thiết kế thương hiệu, nhà thiết kế biên tập, nhà thiết 
kế quảng cáo, hoạ sĩ minh họa, nhà thiết kế bao bì, CG 
truyền hình, nhà làm phim hoạt hình 2D/3D, thiết kế đa 
phương tiện, đạo diễn CF, video đặc biệt dành phim, nghệ 
thuật truyền thông, nhà thiết kế web, nhà thiết kế di động, 
UI/UX, thực tế ảo, nhà thiết kế nhân vật trò chơi và giao 
diện người dùng trò chơi, giáo sư thiết kế, v.v.

Kỹ sư công nghiệp thiết kế hình ảnh, kỹ thuật viên thiết kế 
web, chuyên gia sản xuất nội dung đa phương tiện, kỹ sư 
tạo màu (kỹ sư công nghiệp), trình độ AutoCAD cấp 1ㆍ2, 
v.v.

Trường đại học nghệ thuật thể thao

		Khoa	giáo	dục	thể	chất,	Chuyên	ngành	giáo	dục	thể	chất,	Chuyên	ngành	
giáo	dục	thể	chất	và	đời	sống

Rèn luyện tinh thần

Chuyên ngành giáo dục thể chất, Chuyên ngành giáo dục thể chất và đời sống đào tạo các nhà nghiên cứu và người hướng dẫn 
thể thao có năng lực truyền bá rộng rãi các hoạt động thể thao là trọng tâm của các hoạt động giải trí và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân thông qua các bài giảng lý thuyết và thực tiễn có hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi đào tạo các chuyên 
gia trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến thể thao cả trong nước và quốc tế.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

[Chuyên ngành giáo dục thể chất]: Giáo viên và giáo sư 
giáo dục thể chất, trọng tài thể thao, người hướng dẫn 
quản lý thể thao, người hướng dẫn thể thao, huấn luyện 
viên, người quản lý vận động sức khỏe, v.v.
[Chuyên ngành giáo dục thể chất và đời sống]: Giáo viên 
và giáo sư giáo dục thể chất, người hướng dẫn sự kiện giải 
trí, người hướng dẫn về thể thao và công chức, v.v.

Huấn luyện viên cuộc sống và thể thao, các chứng chỉ 
trọng tài khác nhau, chứng chỉ cứu hộ nhân sự từng đoạt 
giải thưởng, chứng chỉ lãnh đạo trò chơi, chứng chỉ huấn 
luyện viên sơ cứu, v.v.

ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)

	Khoa	thiết	kế	công	nghiệp
Tạo ra những tài năng thiết kế hội tụ để dẫn đầu kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Khoa Thiết kế Công nghiệp đào tạo các nhà thiết kế chuyên nghiệp thế hệ mới sáng tạo và có năng lực thông qua giáo dục thực 
tế nhờ kết nối chặt chẽ với hiện trường dựa trên lý thuyết hàn lâm về thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất, thiết kế công cộng, thiết 
kế môi trường, quản lý thiết kế và thiết kế chăm sóc sức khỏe thông minh.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Nhà thiết kế sản phẩm, nhà thiết kế triển lãm, nhà thiết kế 
nội thất, nhà thiết kế sân khấu, nhà thiết kế môi trường, 
điều phối viên không gian, nhà thiết kế công cộng, nhà 
thiết kế trưng bày, nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế ánh 
sáng, nhà thiết kế UX/UI/GUI, nhà thiết kế nội thất, công 
chức thiết kế, nhà thiết kế biên tập, giáo viên thiết kế, nhà 
tư vấn thiết kế, v.v.

Kỹ sư thiết kế sản phẩm, kỹ thuật viên thiết kế sản phẩm, 
kỹ sư công nghiệp thiết kế sản phẩm, kỹ thuật viên mô hình 
hóa ứng dụng sản phẩm, kỹ sư kiến trúc nội thất, kỹ sư 
công nghiệp kiến trúc nội thất, kỹ sư công nghiệp chỉnh 
màu, AutoCAD cấp độ 1, 2, kỹ sư thiết kế hình ảnh, v.v.
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	Khoa	hoạt	hình	và	truyện	tranh
Nuôi dưỡng các nghệ sĩ hoạt hình-truyện tranh, những người làm cho một thế giới tươi đẹp trở nên thú vị

Đào tạo sự hiểu biết lý thuyết và kỹ năng chuyên nghiệp về webtoon, hoạt hình 2D/3D, trò chơi, phim, phát sóng và công nghệ 
IT thông minh, đồng thời phát triển những người sáng tạo chuyên nghiệp tiên phong trong thị trường nội dung văn hóa thế hệ 
mới thông qua việc kết hợp sự sáng tạo của công nghệ truyền thông kỹ thuật số mới nhất và phim hoạt hình hoạt hình.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Tác giả webtoon, nhà sản xuất webtoon, họa sĩ hoạt hình, 
họa sĩ minh họa tiểu thuyết web, họa sĩ cốt truyện, nhà 
thiết kế nhân vật, họa sĩ đồ họa trò chơi, họa sĩ thực tế ảo/
tương tác thực tế ảo, chuyên gia VFX/SFX, điều phối viên 
phát sóng, biên tập video, nhà báo video, theo học sau 
đại học, giáo viên mỹ thuật, giáo sư đại học, chuyên gia cơ 
quan chính phủ, v.v.

Chứng nhận Adobe (ACA), chứng chỉ quốc tế 3Dmax, 
chuyên gia đồ họa trò chơi, đa phương tiện, chuyên gia nội 
dung, kỹ sư tạo màu, nhà giáo dục văn hóa và nghệ thuật, 
nhà trị liệu nghệ thuật, kỹ thuật viên vận hành đồ họa máy 
tính, chuyên gia phim hoạt hình kỹ thuật số, v.v.

Trường đại học nghệ thuật thể thao

	Chuyên	ngành	mở
Là thế giới mới vượt qua khỏi ranh giới học vấn

Là hệ thống giáo dục mở được xây dựng để đảm bảo quyền lựa chọn cho học sinh và chủ động đáp ứng nhu cầu thời đại muốn 
lựa chọn kho phù hợp với con đường tương lai sau khi đã tìm hiểu đầy đủ về chuyên ngành đại học và xác định chính xác mong 
muốn cũng như năng khiếu của bản thân. Chuyên ngành mở được vận hành trong 1 năm. Tất cả học sinh đều có thể lựa chọn 
lĩnh vực chủ đề của mình vào cuối năm thứ 1. (Trừ các khoa có ngoại lệ do Trường Đại học và Luật quy định)

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Mục đích của Chuyên ngành mở là hướng dẫn và giúp sinh viên phát triển khả năng sáng tạo và hợp lý để giải quyết nhiều 
vấn đề mà họ phải đối mặt hiện tại và trong tương lai. Dựa vào điều này, nếu bạn học tập chăm chỉ và sống siêng năng, bạn 
sẽ có thể bước vào lĩnh vực mong muốn và thành công với kiến thức và kỹ năng được mài giũa trong chuyên ngành bạn đã 
chọn.

Trường đại học FIND

	Khoa	giáo	dục	thể	chất	-	Chuyên	ngành	Taekwondo
Kế thừa truyền thống và bước ra thế giới.

Chuyên ngành Taekwondo đào tạo người hướng dẫn võ thuật quốc tế bằng cách giảng dạy và nghiên cứu lý thuyết cũng như 
thực hành Taekwondo, một môn võ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng thực hành, kỹ 
năng lãnh đạo, kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng quản lý cũng như khám phá khoa học về kiến thức cơ bản và kiến thức ứng dụng 
mà các võ sĩ phải có. Trao tặng học bổngcho những người giành giải thưởng trong các cuộc thi khác nhau.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Huấn luyện viên quốc tế, huấn luyện viên thể thao, huấn 
luyện viên taekwondo, người làm việc trong lĩnh vực tiếp 
thị và kinh doanh thể thao, công ty bảo vệ, v.v.

Chứng chỉ trọng tài Taekwondo, chứng chỉ huấn luyện viên 
taekwondo, chứng chỉ liên quan đến giáo dục thể chất 
khác, v.v.
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ⅩⅠ Giới thiệu khoa (chuyên ngành)

	Khoa	kinh	tế	xã	hội	-	Trường	giáo	dục	thường	xuyên
Chúng tôi bồi dưỡng những tài năng hội tụ trong việc giải quyết các vấn đề địa phương thông qua tinh thần kinh 
doanh xã hội.
Trong thời đại thay đổi nhanh chóng trong xã hội môi trường và công nghệ, phát triển bền vững là một chủ đề nóng. Triển vọng là 
kỷ nguyên mà mô hình doanh nghiệp thay đổi, nhiều người dân có thể thiết kế và khởi đầu một tương lai mới đồng thời mở rộng 
hơn nữa lĩnh vực hoạt động kinh tế kết hợp giá trị xã hội với giá trị kinh tế. Tìm hiểu về các chính sách công thúc đẩy tăng cường 
kinh tế địa phương và các doanh nghiệp dựa trên nền tảng tinh thần kinh doanh xã hội như người sáng tạo địa phương, liên doanh 
xã hội, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp làng xã, v.v.  Khoa kinh tế xã hội nuôi dưỡng khả năng kinh doanh cần thiết cho 
xã hội địa phương và trở thành sức mạnh của bản thân đồng thời đào tạo nhân lực đứng ra giải quyết vấn đề toàn cầu chung.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Xin việc và khởi nghiệp trong các doanh nghiệp kinh tế 
xã hội như hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, liên doanh xã 
hội, v.v., xin việc tại tổ chức hỗ trợ trung gian về kinh tế xã 
hội, xin việc liên kết kinh tế văn hoá trong lĩnh vực hợp tác 
phát triển quốc tế, v.v.

(Tư nhân) Khuyến khích người hướng dẫn quản lý, thuế 
phần mềm cấp 2, công ty quản lý thông tin ERP, v.v.

	Trường	giáo	dục	thường	xuyên	-	Khoa	tư	vấn	giáo	dục	trọn	đời
Ước mơ về sự phát triển của cuộc sống thông qua học tập và chăm sóc.

Chúng tôi đào tạo các chuyên gia tư vấn phát triển cuộc sống chia sẻ và hoà nhập để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
của cư dân địa phương, giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa một xã hội hòa nhập. Chương trình đào tạo dựa trên tâm 
lý học và giáo dục học, đồng thời tìm hiểu nhu cầu về sự phát triển có thể xuất hiện trong suốt cuộc đời của con người và chủ 
đề liên quan đến giáo dục trọn đời để giải quyết các nhu cầu trên, nuôi dưỡng khả năng thực hiện và tiếp thu lý luận liên quan 
đến tâm lý tư vấn cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cá nhân trong suốt cuộc đời.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công chức liên quan đến giáo dục trọn đời trong các tổ 
chức chính phủ, chuyên gia giáo dục trọn đời trong các tổ 
chức giáo dục trọn đời, tư vấn viên trong các tổ chức liên 
quan đến tư vấn, nhân viên dịch vụ chăm sóc trong các tổ 
chức tư nhân, nhân viên giáo dục trong các công ty thông 
thường, tư vấn viên về nhân quyền trong các tổ chức chính 
phủ, tư vấn viên về việc làm trong các tổ chức việc làm, v.v.

Nhà giáo dục trọn đời cấp độ 2 (nhận sau khi tốt nghiệp mà 
không cần kiểm tra), tư vấn viên cho thanh niên cấp độ 3, 
tư vấn hướng nghiệp cấp độ 2, v.v.

	Khoa	sáng	tạo	và	giải	trí	-	Trường	giáo	dục	thường	xuyên
Chúng tôi đào tạo ra các chuyên gia hội tụ trong lĩnh vực "Thư giãn và Giải trí" sẽ dẫn đầu trong tương lai.

Chúng tôi mong muốn học được nhiều kỹ năng chuyên môn và chuyên nghiệp và tìm việc làm trong lĩnh vực giải trí, du lịch, 
thể thao và công nghiệp máy bay không người lái sẽ dẫn đầu ngành giải trí toàn cầu trong tương lai và kỷ nguyên Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 5. Ngoài việc trao đổi và hợp tác với các bộ phận liên quan trong trường, chúng tôi có kế hoạch thúc đẩy 
thực hiện dự án chung và liên kết khởi nghiệp thông qua các hoạt động hợp tác khác nhau với các khu nghỉ dưỡng HDC và các 
khách sạn địa phương, du lịch giải trí và các công ty trong ngành thể thao.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Các cơ sở lưu trú như khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong 
và ngoài nước, ngành công nghiệp sòng bạc, ngành thể 
thao giải trí ngoài trời, lĩnh vực giải trí v-sports, công ty 
tiếp thị thể thao, công ty thể thao giải trí, đại lý thể thao, 
v.v.

Công ty dịch vụ khách sạn, người quản lý lãnh đạo CS, chứng 
nhận đại lý sòng bạc, chứng nhận lặn biển, chứng nhận người 
hướng dẫn giải trí, chứng nhận phi công bay không người lái, 
chứng nhận người hướng dẫn thể thao hàng ngày, người quản 
trị kinh doanh thể thao, chứng nhận người hướng dẫn thể thao 
giải trí, v.v.
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	Khoa	công	nghiệp	thực	phẩm	và	đồ	uống	-	Trường	giáo	dục	thường	xuyên
Nơi sinh ra và bồi dưỡng chuyên gia tổng hợp tốt nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống

Chúng tôi đào tạo các chuyên gia trong ngành dịch vụ ăn uống, thực phẩm đồ uống, là ngành nghề có nhu cầu tăng lên do sự 
phát triển của ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống và văn hóa giải trí nhờ sự cải thiện của mức thu nhập quốc gia.
Đào tạo nhân lực lãnh đạo xu hướng chuyên môn hoá, toàn cầu hoá có thể đóng góp và dẫn dắt sự phát triển của ngành công 
nghiệp dịch vụ ăn uống, thực phẩm đồ uống thông qua học tập lý thuyết bằng nghiên cứu khoa học có hệ thống và đào tạo 
chuyên môn thực tế.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Công ty dịch vụ ăn uống, công ty khách sạn, công viên 
giải trí, doanh nghiệp giải trí và nghỉ dưỡng, công ty sự 
kiện, nhà hàng dịch vụ ăn uống/nhượng quyền, công ty 
sản xuất cà phê, công ty sản xuất và nhập khẩu thiết bị 
liên quan đến cà phê, v.v.

Giám đốc quản lý dịch vụ ăn uống, giám đốc kinh doanh, 
đầu bếp, thợ làm bánh, người nhượng quyền chocolatier, 
nhân viên pha cà phê, kỹ thuật viên pha chế, chuyên gia 
rượu vang & makgoli, cố vấn rượu vang, nhà phân biệt rượu 
vang, v.v.

	Khoa	đầu	tư	tài	chính	thế	hệ	bạc	-	Trường	giáo	dục	thường	xuyên
Đào tạo nhân lực vì xã hội siêu già và tuổi già hạnh phúc

Khoa đầu tư tài chính thế hệ bạc - Khối giáo dục thường xuyên nhằm mục đích đào tạo nhân lực đầu tư bạc có kiến thức kinh 
tế và khả năng sáng tạo thực tế có thể thiết lập cuộc sống, giải trí và đầu tư một cách có kế hoạch để đối phó với tương lai bất 
ổn của xã hội siêu già vào thế kỷ 21.
Chúng tôi mong muốn sẽ đào tạo nhân lực chuyên môn vì sự hạnh phúc của gia đình và xã hội thông qua việc quản lý tài sản 
trong thời đại siêu già.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Người quản lý tài sản tài chính, chuyên gia quản lý tài 
chính, xin việc và khởi nghiệp, thiết kế quản lý tài sản cá 
nhân, vận hành tài sản đầu tư chuyên nghiệp, quản lý tài 
sản bất động sản, thực hiện đầu tư chứng khoán, khởi 
nghiệp quản lý tài sản tài chính tuổi già

Người quản lý tài sản tài chính và quản lý tài sản, người 
vận hành tài sản đầu tư, người quản lý tài sản toàn diện, cố 
vấn tài chính, chứng khoán và bất động sản, chứng chỉ liên 
quan đến đấu giá

	Khoa	chăm	sóc	sức	khỏe	thế	hệ	bạc	
Bồi dưỡng các chuyên gia về ngành công nghiệp bạc thông qua giáo dục hội tụ để chăm sóc sức khỏe và giải trí 
vui vẻ 
Khoa chăm sóc sức khỏe bạc người bạc đào tạo chuyên gia trong ngành công nghiệp bạc, là những người có thể đóng vai trò 
chuyên môn trong ngành giải trí bạc và ngành chăm sức khỏe bạc dựa trên lý thuyết cơ bản về lão khoa. Lộ trình giải trí bạc bao 
gồm hoạt động giải trí dạng nghỉ dưỡng và chương trình đào tạo tập trung vào sở thích là lĩnh vực chuyên biệt hoá ở trường 
Sangji. Lộ trình của chăm sóc sức khỏe bạc bao gồm các nghiên cứu như Đông y, y học thay thế và các môn thể thao bạc. Với 
mục đích là theo đuổi giáo dục thực tế thú vị và hiệu quả.

Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Giấy phép và chứng nhận

Nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe bạc, nhà lập kế hoạch sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe bạc, khởi nghiệp kinh doanh 
thể thao và trị liệu bạc, giảng viên, v.v.

Hướng dẫn viên du lịch trong nước, nhà thuyết minh du 
lịch văn hoá, nhà tư vấn chăm sóc sức khoẻ trong gia đình, 
người lập kế hoạch cuộc sống hưu trí, người hướng dẫn 
nông nghiệp chữa bệnh, người hướng dẫn chữa bệnh lâm 
nghiệp, người hướng dẫn giải trí, người hướng dẫn liệu 
pháp mùi hương, v.v.
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